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NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ 
----------------------------- 

Dự án: Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - Quận Gò Vấp  
được Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công – tổng dự toán (TKBVTC-DT), để chuẩn bị thực hiện công trình vào năm 2025. 
 Hồ sơ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán (TKBVTC-DT) được biên 
chế thành các phần như sau: 
 
Tập 1: 

Phần I: Thuyết Minh Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công 
Quyền I.1: Thuyết minh chung 
Quyển I.2: Liệt kê – Tổng kê vật tư thiết bị 
Quyển I.3: Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị 

Tập 2: 
Phần II. Thiết kế bản vẽ thi công 

Quyển II: Các bản vẽ tổng thể 
 

Tập 3: 
Phần III. Phụ Lục Tính Toán 

Quyển III.1: Phụ lục tính toán  
Quyển III.2: Các văn bản pháp lý 
 

Tập 4: 
Phần IV. Dự Toán Công Trình 
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PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 





RMU 3 ngăn

(03 LBS) 3modul 
SCADA

Tổng cộng: 1 2 1
I Tuyến Dây Đô Thị
1 RMU Khu A PVT- Trạm phòng Khu A PVT 1 2 1 Tủ RMU lắp mới
2 Trạm biến áp 1*400kva trong trạm phòng Khu A PVT Trạm di dời SDL

Tổng cộng: 1 2 1

Đầu cáp Tplug 
đơn M240-cái 

(RMU)

Đầu cáp Tplug đôi M50 -
cái

(RMU) 

STT Tủ

PHỤ LỤC 1 : THỐNG KÊ CÁC DẠNG TỦ RMU, TRẠM BIẾN ÁP VÀ PHỤ KIỆN
XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

Tủ RMU trong 
nhà

Đầu cáp RMU (đi 
theo tủ RMU) Đầu cáp RMU (lắp mới)

Ghi Chú





CHIỀU DÀI CÁP TRÊN THỰC ĐỊA

Đơn tuyến 3M50 3M240
Elbow Tủ 
RMU (lắp 

mới)

Tplug Tủ 
RMU (đi 
kèm theo 

tủ)

Điểm đầu - Điểm cuối 50 240 Đ. đầu Đ. cuối Đ. đầu Đ. cuối Trong ống 3M240 (Mét) (Mét) 3M50 
(Mét) 3M240 (Mét) Bành Bành 3M240 3M50 

(đơn)
3M50 
(đơn)

3M240 
(đơn)

3M50 
(đôi)

3M240 
(đơn)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (15) (17) (18) (21) (22) (25) (26) (24) (30) (35) (32) (36) (37) (38) (40) (42) (43) (44) (45) (49)

TỔNG CỘNG 1 29 25 27 9 12 6.492 6.492 66 14 6.647 1 Bành 28 Bành 27 1 1 2 1 3 10 8 6 1 1 1 4
I Tuyến Dây Phù Châu 15 13 14 3 3 3395 3395 34 3470 14 2 2 2 2 2
1 Từ Tủ RMU QT3  ---> HN B1 1 1 3 243 243 2,47 250 Bành 1 1 1 1 1 1 1 Thay thế bảng tên SDNL tủ RMU
2 Từ HN B1 ---> HN B2 1 1 1 222 222 2,24 227 Bành 2 1
3 Từ HN B2 ---> HN B3 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 3 1
4 Từ HN B3 ---> HN B4 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 4 1
5 Từ HN B4 ---> HN B5 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 5 1 .
6 Từ HN B5 ---> HN B6 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 6 1
7 Từ HN B6 ---> HN B7 1 1 1 180 180 1,82 184 Bành 7 1
8 Từ HN B7 ---> HN B8 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 8 1
9 Từ HN B8 ---> HN B9 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 9 1
10 Từ HN B9 ---> HN B10 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 10 1
11 Từ HN B10 ---> HN B11 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 11 1
12 Từ HN B11 ---> HN B12 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 12 1
13 Từ HN B12 ---> HN B13 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 13 1
14 Từ HN B13 ---> HN B14 1 1 1 170 170 1,72 174 Bành 14 1
15 Từ HN B14 ---> tủ RMU Thái Sơn 15 1 3 130 130 1,33 135 Bành 15 1 1 1 1 1 Thay thế bảng tên SDNL tủ RMU
II Tuyến Dây Đô Thị 1 14 12 13 6 9 3097 3097 31 14 3177 13 1 1 2 1 1 8 6 4 1 1 1 2

1 Từ Tủ RMU Khu A PVT  ---> HN A1 1 1 3 243 243 2,47 250 Bành 16 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Từ HN A1 ---> HN A2 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 17 1
3 Từ HN A2 ---> HN A3 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 18 1
4 Từ HN A3 ---> HN A4 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 19 1
5 Từ HN A4 ---> HN A5 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 20 1
6 Từ HN A5 ---> HN A6 1 1 1 222 222 2,24 227 Bành 21 1
7 Từ HN A6 ---> HN A7 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 22 1
8 Từ HN A7 ---> HN A8 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 23 1
9 Từ HN A8 ---> HN A9 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 24 1
10 Từ HN A9 ---> HN A10 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 25 1
11 Từ HN A10 ---> HN A11 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 26 1
12 Từ HN A11 ---> HN A12 1 1 1 245 245 2,47 250 Bành 27 1
13 Từ HN A12 ---> HN A13 1 1 1 172 172 1,74 176 Bành 28 1

14 Từ HN A13 ---> tủ RMU Quảng Hàm 1 1 1 1 Cáp sử dụng lại, thay bảng tên đầu cáp 
tại tủ RMU Quảng Hàm 1

15 Từ tủ RMU Khu A PVT đến tủ RMU 
Thống Nhất 2 1 3 3 3 3 0,09 10 Bành 21 1 1 2 2 1 1 Thay thế bảng tên SDNL tủ RMU

16 Từ tủ RMU Khu A PVT đến trạm Thống 
Nhất 1 2 1

17 Từ tủ RMU Thống Nhất 2 đến MBT 
trong trạm phòng Khu A PVT 1 3 3 7 7 0,13 14 14 Bành 1 1 1 2 1 1 1 Thay thế bảng tên SDNL tủ RMU

TỔNG CỘNG 1 29 25 27 9 12 6.492 6.492 66 14 6.647 1 Bành 28 Bành 27 1 1 2 1 3 10 8 6 1 1 1 4
Ghi chú

- Tổng cộng có 01 vị trí đấu nối hộp nối cáp với cáp ngầm trung thế hiện hữu (vị trí là hộp nối cáp 3M240)
- Tổng cộng có 26 vị trí đấu nối hộp nối cáp với cáp ngầm trung thế kéo mới

SỐ SỢITUYẾN CÁPSTT Bảng 
cảnh 
báo 

nguy 
hiểm

Ghi Chú
Nối đất 

Tủ 
RMU

Nối đất 
tại đầu 

cáp 
ngầm 
lên tủ 
hiện 
hữu

Bảng tên 
Tủ RMU  
(200x300)

Trong nhàLên trụ (10m)/ 
hộp nối (1m) Trog trạm/tủ CÁP SỬ DỤNG Tplug Tủ RMU 

(lắp mới) Bảng tên 
ngăn Tủ 

RMU 
(200x300)

PHỤ LỤC 2 : BẢNG GIẢI TRÌNH KHỐI LƯỢNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ VÀ PHỤ KIỆN
XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

CHIỀU DÀI 
ĐƠN 

TUYẾN

HAO 
HỤT 
(1%)

TỔNG CHIỀU DÀI BÀNH CÁP

 HỘP 
NỐI 
CÁP 

ĐẦU CÁP

Bảng 
tên chỉ 
danh 
cáp 

(20x30)

Bảng tên 
SDNL tủ 

RMU





PHỤ LỤC 3 : BẢNG GIẢI TRÌNH KHỐI LƯỢNG CÁP NGẦM HẠ NHÁNH MẮC ĐIỆN
XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

STT

2M10 Lên Tủ Lên nhà Trong trạm 
phòng 2M10

1 Cấp nguồn Scada 1,00 2,00 3,00 10,00 15,00 4,00
1 TPP Trong trạm phòng Khu A PVT 1,00 2,00 3,00 10,00 15,00 4,00

Tủ RMU XDM Khu A PVT 1,00 2,00 3,00 10,00 15,00 4

TỦ PHÂN PHỐI ĐẾN CẤP NGUỒN 

SỐ SỢI CHIỀU DÀI CÁP TÍNH TOÁN 
CHO MỘT SỢI CÁP (MÉT)

TỔNG CHIỀU DÀI 
CÁP SỬ DỤNG 

(Mét)
GHI CHÚCosse 

M10
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12FO 12FO

Tổng Cộng 2061 6 125 30 150 4433 16 120
I Tuyến Dây kéo mới 20 1 125 0 150 4433 16 120
1 Từ tủ RMU Thái Sơn 13 đến hầm HN2 1715 1 25 25 1765 2 Không cắt cáp quang các đoạn ra vào HN

2 Từ hầm HN2 đến hầm HN1 665 1 25 690 2 Không cắt cáp quang các đoạn ra vào HN

3 Từ hầm HN1 đến tủ RMU Phan Văn Trị 3 21 2 50 20 25 232 2 Không cắt cáp quang các đoạn ra vào HN

4 Từ hầm HN1 đến tủ RMU Khu A Phan Văn Trị 691 1 25 20 25 761 2 Không cắt cáp quang các đoạn ra vào HN và tủ 
RMU

5 Từ Tủ RMU Phan Văn Trị 3 đến tủ RMU Quang Trung 3 850 1 20 50 920 2 Không cắt cáp quang các đoạn ra vào tủ RMU
6 Từ tủ RMU Thái Sơn 15 đến tủ thông tin quang Đội quản lý lưới điện 40 1 25 65 2
II Sử dụng lại cáp hiện hữu 60 2 0 0 0 0 2 60
1 Kéo cáp hiện hữu từ HVTDR 2 về tủ RMU Thái Sơn 13 40 1 1 40

2 Kéo cáp hiện hữu từ HN 1 NTS về tủ RMU Thái Sơn 15 20 1 1 20
Tổng Cộng 2061 6 125 30 150 4433 16 120

Bảng tên

Cáp quang 
ngầm

PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ VẬT TƯ VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG

XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

Stt Đoạn
Đơn 

tuyến
(m)

Số sợi

Trong 
Hầm (dự 

phòng 
25m dùng  

đấu nối 
tủ RMU)

 Cáp quang dự 
phòng di dời tủ 
RMU Phan Văn 
Trị 3 (trong dự 

án mở rộng 
đường D3)

Cáp quang lên 
tủ RMU / 

trạm phòng/ 
tủ thông tin 

quang
(Dự phòng lên 

tủ 25m)

Vật tư lắp mới Vật tư sử 
dụng lại

Ghi Chú
Cáp 

quang 
ngầm 





ST
T

Số
 tr

ụ 
hi

ện
 h

ữu

K
ho

ản
g 

cá
ch

 (m
)

C
áp

 n
gầ

m
 T

T 
3M

50
m

m
2

GHI CHÚ

TỔNG CỘNG: 4 4
I Tuyến Dây Phù Châu

1 Từ tủ RMU Thống Nhất 2 đến MBT trong trạm phòng Khu A PVT 4 4

PHỤ LỤC 5: BAÛNG THOÁNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG TRUNG THEÁ HIEÄN HÖÕU THU HỒI
XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP
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* Thông số đầu vào:

Điện áp nguồn U nguồn     = 22 kV
Công suất nhánh P 9.895,00 KW
Công suất phản kháng Q 6.132,37 kVAr
Công suất biểu kiến S tt 11.641,18 kVA
Chiều dài 1000 m
Số mạch 1

* Tính toán lựa chọn dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế:

Imax

Jkt

Fkt: tiết diện dây dẫn tính toán theo mật độ dòng kinh tế

Jkt = 2,7 A/mm2
Imax: Dòng tải lớn nhất của nhánh rẽ khi có sự cố. Imax được tính như sau: 

Sđm 11.641,18
3*Uđm 3*22

* Kết quả tính toán tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế:
Imax 305,5         
Jkt 2,7             

Khoảng cách đoạn tính sụt áp : 1000 m
ro = 0,0754 Ω/km xo = 0,08 Ω/km

Điện trở của dây dẫn R = 0,0754 Ω/km
Điện kháng của dây dẫn X = 0,08 Ω/km
Sụt áp trên tuyến ∆Ucp= 56,21 V
%∆U = 0,26 %
Độ sụt áp trên tuyến (%∆U) trong giới hạn cho phép

Cáp ngầm 3x240mm2-24kV có dòng điện cho phép (Icp): 387 A
Dòng điện làm việc lớn nhất dài hạn qua dây (Itt): 305,502 A

k1*k2*Icp ≥ Itt
k1=1 hệ số hiệu chỉnh kể đến sự chênh lệch nhiệt độ môi trường đặt dây dẫn
k2= 0.85 hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ. Kể đến số lượng dây cáp đặt chung 1 rãnh 0<k≤1
k1*k2*Icp =328,95 > 305,502

Cáp ngầm 3x240mm2-24kV thỏa điều kiện phát nóng lâu dài cho phép

Từ kết quả tính toán, với dây dẫn có tiết diện 150mm2 là đảm bảo khả năng cung cấp điện và chuyển tải khi có 
sự cố cho các lộ ra của trạm nút (không chọn dây 120mm2 vì dòng điện cho phép chỉ 264A< 267,562A). Tuy 
nhiên, để phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện TP.HCM giai đoạn 2016-2025, có xét tới 2035 do Viện 
Năng Lượng lập các tuyến dây vận hành ở chế độ bình thường phải đảm bảo vận hành ở mức 55%-60% tải, đảm 
bảo đủ dự phòng phát triển và dự phòng chuyển tải khi có sự cố. Do đó, cáp ngầm trung thế cấp điện cho lộ ra 
sợi có tiết diện là 240mm2. Lựa chọn loại cáp sử dụng là cáp CXV/SE/DSTA-3x240mm2-24kV.

Jkt: Mật độ dòng kinh tế. 

Imax =

* Kiểm tra độ phát nóng cho phép

 PHỤ LỤC 1 
 TÍNH TOÁN CHỌN DÂY DẪN TRUNG THẾ CHO NỐI TUYẾN 

         Ta có công thức: 

Fkt = Trong đó:

- Theo quy hoạch phát triển lưới điện Tp.HCM giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (do Viện Năng lượng lập), các 
tuyến dây vận hành ở chế độ bình thường phải đảm bảo vận hành ở mức 55%-60% tải, đảm bảo đủ dự phòng phát 
triển và dự phòng chuyển tải khi có sự cố.
- Công suất nhánh tạm tính cho các lộ ra trong dự án đã tính tốc độ tăng trưởng phụ tải hằng năm theo N+5, N+10 và 
khả năng chuyển tải giữa các tuyến dây khi có sự cố. 

A

mm2

= = 305,502

* Tính toán lựa chọn dây dẫn theo độ sụt áp

Căn cứ vào kết quả tính toán cho tuyến, ta chọn cáp như sau

Fkt = = = 113,15
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PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 
Công trình: Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - Quận Gò Vấp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máy biến áp 3 cuộn dây 
63MVA, kV75,1523/78,19115 0

0   
 
1/. CÁC THÔNG SỐ NHẬP 
 

STT THÔNG SỐ NHẬP ĚƠN VỊ GIÁ TRỊ 

1 Công suất cơ bản (Scb) MVA 100 

2 Ěiện áp cơ bản phía 110KV(Ucb110) KV 110 

3 Ěiện áp cơ bản phía 15KV(Ucb15) KV 15 

4 Ěiện áp cơ bản phía 22KV(Ucb22) KV 22 

5 Ěiện áp định mức phía cao  KV 115 

6 Ěiện áp định mức phía hạ KV 15.75 

7 Ěiện áp định mức phía hạ KV 23 

8 Công suất định mức MBA1 (SđmMBA1) MVA 63 

9 Ěiện áp ngắn mạch: Uk%15KV % 12 

10 Ěiện áp ngắn mạch: Uk%22KV % 12 

 

115kV 
N1 

N2 

        XT1 

22(15,75)kV 

X1HT 

SƠ ĚỒ THAY THẾ THỨ TỰ THUẬN 

110kV 

263 
MVA 

N1 

N2 22(15,75)kV 

SƠ ĚỒ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 
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2.TÍNH TOÁN  
 2.1 Tính toán dòng điện cơ bản  
 

 Công thức ĚƠN VỊ KẾT QUẢ 

Icb15 
153 cbU

Scb


 KA 3.849 

Icb22 
223 cbU

Scb


 KA 2.624 

  
2.2 Tính toán các điện kháng  

2.2.1 Tính toán điện kháng MBA 

2

2
%

100 cb

cb

dmT

dmTK
T U

S
S
UUX 




  

 
 XT1 

Uk%15KV 0.201 
Uk%22KV 0.201 

 
Vì tổ đấu dây của MBA Yn/Yn trực tiếp nối đất nên điện kháng thứ tự không của MBA 
bằng điện kháng thứ tự thuận MBA 

2.2.2 Tính toán điện kháng hệ thống 

0587.0
..3 )3(

110110
1 

NMcb

cb

NM

cb
HT IU

S
S
S

X  

1802.0
..3

33
)1(

1101100








NMcb

cb

NM

cb
HT IU

S
S
S

X  

0628.02 10  HTHTHT XXX  
Ěiện kháng của hệ thống XHT được tính toán với dòng ngắn mạch tại thanh cái 

110kV là I(3) = 8.94 kA và I(1) = 8.74 kA (tham khảo số liệu của Ban Kỹ Thuật Tổng 
Công ty về dòng ngắn mạch tại thanh cái 110kV của trạm Chợ Lớn) 
  

2.3 Tính toán ngắn mạch  
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KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 

Ěiểm Nơi ngắn mạch Dòng điện ngắn mạch ba 
pha (INM, kA) 

Công suất máy 
biến áp MVA 

N2 Thanh cái 22kV 10.1 63 
N2 Thanh cái 15kV 14.82 63 

 Dòng điện ngắn mạch một 
pha (INM, kA)  

N2 Thanh cái 22kV 9.5 63 
N2 Thanh cái 15kV 13.93 63 

 
Kết Luận: Vậy dòng điện ngắn mạch cực đại tại điểm N2 ở cấp điện áp 22KV là 
10.1KA < 20KA (dòng chịu đựng ngắn mạch định mức của máy cắt trong tủ 
RMU) 





PHỤ LỤC 1: BẢNG GIẢI TRÌNH KHỐI LƯỢNG MƯƠNG CÁP TRUNG, HẠ THẾ
Dự án: XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĐÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

H H H H H H H H H H H H H H H H H A H A A A H H H A H H
PHẦN TRUNG, HẠ THẾ

I Trên các tuyến đường

1 NA200010 NA200010T 5,5 5,5  NA         1 11 6

2 NA001000 NA001000T 1,2 1,2  NA         1

3 NA001000 NA001000T 6,2 6,2  NA         1

4 NA100010 NA100010M 8,7 9  NA         1 9 9

5 NN100010 NN100010M 19,4 19  NN         1 19 19 1

6 CS100010 CS100010T 44 44,0          CS 4 44 44 1

7 NN200010 NN200010M 24,9 25  NN         3 50 25 1

8 GT200010 GT200010T 4,6 4,6        GT   1 9 5

9 NN200010 NN200010T 4,7 4,7  NN         1 9 5

10 NA200010 NA200010T 7 7,0  NA         1 14 7

11 CS200010 CS200010T 69,7 69,7          CS 5 139 70 1

12 NA200010 NA200010T 14,4 14,4  NA         1 29 14 1

13 GT200010 GT200010T 41,8 41,8        GT   4 84 42 1

14 NN200010 NN200010M 49,2 49  NN         4 98 49 1

15 NN200010 NN200010M 63,8 64  NN         5 128 64 1

16 NA200010 NA200010T 4,3 4,3  NA         1 9 4

17 GT200010 GT200010T 20,5 20,5        GT   3 41 21 1

18 NA200010 NA200010T 6,1 6,1  NA         1 12 6

19 GT200010 GT200010T 24,4 24,4        GT   3 49 24 1

20 BV200010 BV200010T 6,1 6,1      BV     1 12 6

21 GT200010 GT200010T 51,1 51,1        GT   4 102 51 1

22 BV200010 BV200010T 6,5 6,5      BV     1 13 7

23 GT200010 GT200010T 8,3 8,3        GT   1 17 8

24 BV200010 BV200010T 10,6 10,6      BV     1 21 11

25 NA200010 NA200010T 8,3 8,3  NA         1 17 8

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)
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BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)

26 GT200010 GT200010T 6,4 6,4        GT   1 13 6

27 GT200010 GT200010T 2,1 2,1        GT   1 4 2

28 GT200010 GT200010T 2,7 2,7        GT   1 5 3

29 GT200010 GT200010T 26,6 26,6        GT   3 53 27 1

30 NA100010 NA100010T 4,4 4,4  NA         1 4 4

31 NA100010 NA100010T 90,1 90,1  NA         6 90 90 1

32 NA100010 NA100010T 3,1 3,1  NA         1 3 3

33 NA100010 NA100010T 2,5 2,5  NA         1 3 3

34 NA100010 NA100010T 3,2 3,2  NA         1 3 3

35 NA100010 NA100010T 145,4 145,4  NA         9 145 145 1

36 NA100010 NA100010T 3,6 3,6  NA         1 4 4

37 NA100010 NA100010T 40,1 40,1  NA         4 40 40 1

38 NA100010 NA100010T 4,8 4,8  NA         1 5 5

39 NA100010 NA100010T 15,1 15,1  NA         1 15 15 1

40 GT000010 GT000010T 3,7 3,7        GT   1 4

41 CS100010 CS100010T 2 2,0          CS 1 2 2

42 NA100010 NA100010M 5,3 5  NA         1 5 5

43 NA100010 NA100010M 66,6 67  NA         5 67 67 1

44 NA101010 NA101010M 37,9 38  NA         3 38 38 1

45 NN101010 NN101010T 1,9 1,9  NN         1 2 2

46 BV100010 BV100010T 5,6 5,6      BV     1 6 6 1

47 BV100010 BV100010T 13,5 13,5      BV     1 14 14 1

48 GT100010 GT100010T 16,4 16,4        GT   1 16 16 1

49 NN100010 NN100010T 8,6 8,6  NN         1 9 9 1

50 GT100010 GT100010T 35,8 35,8        GT   3 36 36 1

51 BH100010 BH100010T 22,9 22,9    BH       3 23 23

52 NA100010 NA100010T 22,9 22,9  NA         3 23 23 1

53 NA100010 NA100010T 2,4 2,4  NA         1 2 2
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BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)

54 GT100010 GT100010T 17,7 17,7        GT   1 18 18 1

55 NA100010 NA100010T 3,7 3,7  NA         1 4 4

56 GT100010 GT100010T 65 65,0        GT   5 65 65 1

57 NA100010 NA100010T 5,9 5,9  NA         1 6 6

58 GT100010 GT100010T 69,9 69,9        GT   5 70 70 1

59 NA100010 NA100010T 5,6 5,6  NA         1 6 6

60 GT100010 GT100010T 69,9 69,9        GT   5 70 70 1

61 NA100010 NA100010T 8,4 8,4  NA         1 8 8

62 GT100010 GT100010T 11,2 11,2        GT   1 11 11

63 NA100010 NA100010T 3,7 3,7  NA         1 4 4

64 NN100010 NN100010T 10 10,0  NN         1 10 10

65 GT100010 GT100010T 94,5 94,5        GT   6 95 95 1

66 NA100010 NA100010T 11,5 11,5  NA         1 12 12 1

67 GT100010 GT100010T 29,4 29,4        GT   3 29 29 1

68 NA100010 NA100010T 5,1 5,1  NA         1 5 5 1

69 GT100010 GT100010T 13,7 13,7        GT   1 14 14 1

70 GT100010 GT100010T 3,6 3,6        GT   1 4 4

71 NN100010 NN100010M 16,1 16  NN         1 16 16 1

72 NN100010 NN100010M 47 47  NN         4 47 47 1

73 NN100010 NN100010M 16,1 16  NN         1 16 16 1

74 NN100010 NN100010T 31,3 31,3  NN         3 31 31 1

75 CS100010 CS100010T 143,9 143,9          CS 9 144 144 1

76 CS100010 CS100010T 7,9 7,9          CS 1 8 8 1

77 GT100010 GT100010T 27,8 27,8        GT   3 28 28 1

78 BV100010 BV100010T 5,6 5,6      BV     1 6 6 1

79 GT100010 GT100010T 13,4 13,4        GT   1 13 13 1

80 GT100010 GT100010T 1,2 1,2        GT   1 1 1

81 GT100010 GT100010T 3 3,0        GT   1 3 3
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BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)

82 CS101010 CS101010T 1,8 1,8          CS 1 2 2

83 CS101010 CS101010T 21,9 21,9          CS 3 22 22 1

84 NN101010 NN101010T 15,1 15,1  NN         1 15 15 1

85 CS101010 CS101010T 36,9 36,9          CS 3 37 37 1

86 GT100010 GT100010T 77,7 77,7        GT   5 78 78 1

87 GT100010 GT100010T 2,5 2,5        GT   1 3 3

88 NN100010 NN100010T 3,1 3,1  NN         1 3 3

89 NN101010 NN101010M 97,1 97  NN         6 97 97 1

90 NN200010 NN200010T 1,9 1,9  NN         1 4 2

91 NN200010 NN200010T 3,2 3,2  NN         1 6 3

92 NN200010 NN200010T 52,1 52,1  NN         4 104 52 1

93 NN200010 NN200010T 2,7 2,7  NN         1 5 3

94 BV200010 BV200010T 4,5 4,5      BV     1 9 5

95 NN200010 NN200010T 2,8 2,8  NN         1 6 3 1

96 NN200010 NN200010M 50,7 51  NN         4 101 51 1

97 NN200010 NN200010T 6,4 6,4  NN         1 13 6 1

98 GT100010 GT100010T 4,4 4,4        GT   1 4 4

99 NN100010 NN100010T 1,8 1,8  NN         1 2 2

100 NN100010 NN100010T 50,4 50,4  NN         4 50 50 1 1

101 NN100010 NN100010T 19,3 19,3  NN         1 19 19 1 1

102 GT100010 GT100010T 5,5 5,5        GT   1 6 6 1

103 NN200010 NN200010M 154,4 154  NN         9 309 154 1

104 GT200010 GT200010T 89,3 89,3        GT   6 179 89 1

105 NA200010 NA200010T 5,3 5,3  NA         1 11 5 1

106 GT200010 GT200010T 95 95,0        GT   6 190 95 1

107 BV200010 BV200010T 8,1 8,1      BV     1 16 8 1

108 GT200010 GT200010T 39,7 39,7        GT   3 79 40 1

109 BV200010 BV200010T 5,2 5,2      BV     1 10 5
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BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)

110 GT200010 GT200010T 36,6 36,6        GT   3 73 37 1

111 BV200010 BV200010T 15,9 15,9      BV     1 32 16 1

112 GT200010 GT200010T 9,8 9,8        GT   1 20 10 1

113 BV200010 BV200010T 20,2 20,2      BV     3 40 20 1

114 GT200010 GT200010T 9,8 9,8        GT   1 20 10 1

115 NA200010 NA200010T 4,1 4,1  NA         1 8 4 1

116 GT200010 GT200010T 31 31,0        GT   3 62 31 1

117 NN200010 NN200010M 67,4 67  NN         5 135 67 1

118 GT200010 GT200010T 116,3 116,3        GT   7 233 116 1

119 GT200010 GT200010T 2,5 2,5        GT   1 5 3

120 GT200010 GT200010T 102,9 102,9        GT   7 206 103 1

121 NA200010 NA200010T 8,5 8,5  NA         1 17 9 1

122 GT200010 GT200010T 62 62,0        GT   5 124 62 1

123 GT200010 GT200010T 5,2 5,2        GT   1 10 5

124 GT200010 GT200010T 2,5 2,5        GT   1 5 3

125 GT200010 GT200010T 3,4 3,4        GT   1 7 3

126 GT200010 GT200010T 15,9 15,9        GT   1 32 16 1

127 NN200010 NN200010M 51,7 52  NN         4 103 52 1

128 BV200010 BV200010T 38,4 38,4      BV     3 77 38 1

129 BV200010 BV200010T 4,5 4,5      BV     1 9 5

130 GT200010 GT200010T 90,8 90,8        GT   6 182 91 1

131 NN200010 NN200010T 12,4 12,4  NN         1 25 12 1

132 GT200010 GT200010T 108,6 108,6        GT   7 217 109 1

133 NA200010 NA200010T 18,4 18,4  NA         1 37 18 1

134 GT200010 GT200010T 49,1 49,1        GT   4 98 49 1

135 NA200010 NA200010T 11,9 11,9  NA         1 24 12 1

136 GT200010 GT200010T 13,5 13,5        GT   1 27 14 1

137 NA200010 NA200010T 5,1 5,1  NA         1 10 5 1
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BTNN BTXM BTXM Gạch 
Terazzo

Gạch 
con sâu

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
lòng đường

(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTNN
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò BTXM 
vỉa hè
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ
Thĕm

dò 
Terrazol
(vị trí)
2x0.4m

Ống 
HDPE 

D63
thẳng 
(Mét)

Ống 
HDPE 

D195/150
xoắn

 (Mét)

Lỗ Puly 
BTNN
(Lỗ)Lòng 

đường

STT Tên mặt cắt
Chiều

dài
(m)

Tên mặt cắt đào tay và 
đào máy chung

Cột
mốc
cáp

ngầm
sứ

(Cái) Ě
ào

 M
áy

 (M
)

Từ … đến

Ě
ào

 T
ay

 (T
)

Mặt cắt

Kết cấu tái lập
Cột
mốc
cáp

ngầm
gang
(Cái)

Lỗ Puly 
BTXM 

lòng 
đường
(Lỗ)

Lỗ
Thĕm

dò gạch 
con sâu
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
gạch 

Terrazol
(Lỗ)Vỉa hè

Lỗ
Thĕm

dò BTNN 
loại 2
(vị trí)
2x0.4m

Lỗ Puly 
BTNN 
loại 2
(Lỗ)

Lỗ Puly 
BTXM 
vỉa hè
(Lỗ)

Lỗ Puly 
gạch con 
sâu vỉa 

hè
(Lỗ)

138 GT200010 GT200010T 95,7 95,7        GT   6 191 96 1

139 BH200010 BH200010T 11 11,0    BH       1 22 11

140 GT200010 GT200010T 24,1 24,1        GT   3 48 24 1

141 GT200010 GT200010T 2,4 2,4        GT   1 5 2

142 GT200010 GT200010T 3,9 3,9        GT   1 8 4 1

143 NN200010 NN200010T 8,9 8,9  NN         1 18 9 1

144 NN200010 NN200010M 137,4 137  NN         8 275 137 1

145 NN200010 NN200010T 2,4 2,4  NN         1 5 2 1

146 GT200010 GT200010T 3 3,0        GT   1 6 3 1

147 GT200010 GT200010T 23,6 23,6        GT   3 47 24 1

148 CS200010 CS200010T 15,1 15,1          CS 1 30 15 1

149 NN200010 NN200010T 18,7 18,7  NN         1 37 19 1

150 CS200010 CS200010T 132,4 132          CS 8 265 132 1

4.104,8 4.104,8 913,7 148,0 202,0 6.481,6 4.097,4 2,0 1,0 25,0 16,0 37,0 7,0 8,0

Dưới lòng đường/trên vỉa hè Ěường Vỉa hè ĚVT
Khối lượng ống HDPE D195/150 đi trong mương (m): 2.511,3 3.970,3 m
Khối lượng ống HDPE D130/100 đi trong mương (m): 159,4 61 m
Khối lượng ống HDPE D63 đi trong mương (m): 1.685,7 2.411,7 m

TỔNG CỘNG
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PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MƯƠNG TRUNG, HẠ THẾ

Stt Tên hạng mục Giải trình Khối 
lượng

I Tổng khối lượng mương cáp Bằng khối lượng mương cấp phối + mương trục 4.104,8
A Tổng khối lượng mương cáp trung, hạ thế Khối lượng mương trung, hạ thế 4.104,8
1 Khối lượng mương lòng đường trung, hạ thế BTNN (đá 550mm) Bằng phụ lục 3 1.052,9
2 Khối lượng mương lòng đường trung, hạ thế BTNN (đá 400mm) Bằng phụ lục 3 606,3
3 Khối lượng mương vỉa hè trung, hạ thế gạch Terrazzo Bằng phụ lục 3 1.791,4
4 Khối lượng mương vỉa hè trung, hạ thế BTXM Bằng phụ lục 3 144,7
5 Khối lượng mương lòng đường trung, hạ thế BTXM Bằng phụ lục 3 33,9
6 Khối lượng mương vỉa hè trung, hạ thế gạch Con Sâu Bằng phụ lục 3 475,6
II Khối lượng ống và nắp bịt đầu ống
1 Chiều dài ống HDPE xoắn D195/150 (m) Khối lượng dưới lòng đường + Khối lượng trên vỉa hè 6.505,6

Ěi dưới lòng đường Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) 2.511,3
Ěi trên vỉa hè Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) 3.982,3
Ěi lên tủ RMU Bằng số khối lượng giải trình  lên tủ 12,0

2 Chiều dài ống HDPE xoắn D130/100 (m) Khối lượng dưới lòng đường + Khối lượng trên vỉa hè 220,0
Ěi dưới lòng đường Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) 159,4
Ěi trên vỉa hè Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) + lên tủ + lên trạm 60,6

3 Chiều dài ống HDPE thẳng D63 (m) Khối lượng dưới lòng đường + Khối lượng trên vỉa hè 4.097,4
Ěi dưới lòng đường Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) 1.685,7
Ěi trên vỉa hè Bằng số khối lượng giải trình (Phụ lục 1) 2.411,7

III Khối lượng Hộp nối cáp, đan, lỗ bully, cọc mốc, gối đỡ cáp và các chi tiết khác
1 Mương BTNN theo hộp nối cáp (hộp) Bằng số hộp nối (giải trình bên điện) 8,0
2 Mương lát gạch Terazol theo hộp nối cáp (hộp) Bằng số hộp nối (giải trình bên điện) 16,0
3 Mương vỉa hè lát gạch Con sâu theo hộp nối cáp (hộp) Bằng số hộp nối (giải trình bên điện) 3,0
4 Ěan bê tông hộp nối cáp (tấm) Bằng tổng số hộp nối *3 81,0
5 Ěào thĕm dò BTNN đá dĕm 550mm (vị trí) phụ lục 1 2,0
6 Ěào thĕm dò gạch Terrazol (vị trí) phụ lục 1 1,0
7 Lỗ Puly BTNN đá dĕm 550mm (lỗ) phụ lục 1 25,0
8 Lỗ Puly BTNN đá dĕm 400mm (lỗ) phụ lục 1 16,0
9 Lỗ Puly gạch Terrazol (lỗ) phụ lục 1 37,0

10 Lỗ Puly BTXM vỉa hè (lỗ) phụ lục 1 7,0
11 Lỗ Puly gạch con sâu vỉa hè (Lỗ) phụ lục 1 8,0
12 Cọc mốc sứ (cái) phụ lục 1 + Số lượng hộp nối trên vỉa hè *2 240,0
13 Cọc mốc gang (cái) phụ lục 1 + Số lượng hộp nối dưới lòng đường *2 164,0
IV Móng các loại
1 Móng tủ RMU (móng) Tổng cộng 1,0

LOẠI 3L kích thước: 1340 x 1070 mm Giải trình bên điện 1,0
Ghi chú:
    - Khối lượng ống xoắn  HDPE 195/150 kể đến khối lượng ống lên trạm , tủ như sau:

1 tủ RMU x 3m  x 4 ống = 12

Dự án: XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

m
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PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĚƠN TUYẾN MƯƠNG CÁP TRUNG, HẠ THẾ
Dự án: XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP

1 BH100010 22,9  BH100010T 22,9   0,0 Mương cáp bê tông xi mĕng dưới lòng đường 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 22,9

2 BH200010 11,0  BH200010T 11,0   0,0 Mương cáp bê tông xi mĕng dưới lòng đường 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 11,0

3 BV100010 24,7  BV100010T 24,7   0,0 Mương cáp bê tông xi mĕng vỉa hè 1 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 24,7

4 BV200010 120,0  BV200010T 120,0   0,0 Mương cáp bê tông xi mĕng vỉa hè 2 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 120,0

5 CS100010 197,8  CS100010T 197,8   0,0 Mương cáp lát gạch con sâu 1 ống HDPE D195/150+1 ống HDPE 
D63 197,8

6 CS101010 60,6  CS101010T 60,6   0,0 Mương cáp lát gạch con sâu 1 ống HDPE D195/150+1 ống HDPE 
D130/100+1 ống HDPE D63 60,6

7 CS200010 217,2  CS200010T 217,2   0,0 Mương cáp lát gạch con sâu 2 ống HDPE D195/150+1 ống HDPE 
D63 217,2

8 GT000010 3,7  GT000010T 3,7   0,0 Mương cáp lát gạch terrazzo 1 ống HDPE D63 3,7

9 GT100010 562,6  GT100010T 562,6   0,0 Mương cáp lát gạch terrazzo 1 ống HDPE D195/150+1 ống HDPE 
D63 562,6

10 GT200010 1.225,1  GT200010T 1.225,1   0,0 Mương cáp lát gạch terrazzo 2 ống HDPE D195/150+1 ống HDPE 
D63 1.225,1

11 NA001000 7,4  NA001000T 7,4   0,0 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE D130/100 7,4

12 NA100010 462,1  NA100010T 381,5  NA100010M 80,6 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 462,1

13 NA101010 37,9   0,0  NA101010M 37,9 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D130/100+1 ống HDPE D63 37,9

14 NA200010 98,9  NA200010T 98,9   0,0 Mương cáp bê tông nhựa nóng 2 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 98,9

15 NN100010 223,1  NN100010T 124,5  NN100010M 98,6 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 223,1

16 NN101010 114,1  NN101010T 17,0  NN101010M 97,1 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D130/100+1 ống HDPE D63 114,1

17 NN200010 715,7  NN200010T 116,2  NN200010M 599,5 Mương cáp bê tông nhựa nóng 2 ống HDPE D195/150+1 ống 
HDPE D63 715,7

A 4.104,8 3.191,1 913,7 4.104,8
TỔNG A +B 4.104,8 3.191,1 913,7 TỔNG 4.104,8

Mương
cáp trung,
hạ thế (m)

TÊN HẠNG MỤCdài (m) 
Chiều dài
đào tay

(m)

Chiều dài
đào máy

(m)
Stt Tên

mặt cắt
MC đào

tay
MC đào

máy
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Tập III: Phụ lục tính toán 
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NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĚẦU TƯ  

Dự án: XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ  
ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP NĔM 2025 

 
CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Các cĕn cứ cơ sở lập phương án: 
 Cĕn cứ vĕn bản số 2418/EVNHCMC-KH ngày 20/6/2022 của Tổng Công ty Ěiện 

Lực TP.HCM về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. 

Cĕn cứ Quyết định số 147/QĚ-HĚTV ngày 28/11/2022 của Tổng công ty Ěiện 

lực TP.HCM về việc ban hành quy định về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công 

ty Ěiện lực TP.HCM; 

Cĕn cứ Quyết định số 50/QĚ-HĚTV ngày 18/4/2022 của Tập đoàn Ěiện lực Việt 

Nam về việc ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện 

áp đến 35Kv; 

Cĕn cứ vĕn bản số 888/EVNHCMCIT-DVSC ngày 07/10/2024 về việc ý kiến 

hạng mục VTDR cần phối hợp thực hiện đồng bộ với dự án “XDM nối tuyến trung thế 

trên địa bàn quận Gò Vấp nĕm 2025” 

Cĕn cứ nội dung cuộc họp lúc 10h30 phút, ngày 29/11/2024 tại phòng họp Ban 

KT số 35 Tôn Ěức Thắng, quận 1 – Tổng công ty Ěiện lực TP. HCM về việc xem xét 

các phương án đầu tư do Công ty Ěiện lực Gò Vấp đề xuất; 

Cĕn cứ kết quả khảo sát thực tế hiện trường các phát tuyến trung thế đang vận 

hành trên địa bàn Quận Gò Vấp. 

2. Mục đích đầu tư: 
- Khai thác tải của lộ ra XDM Phù Châu trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa vào 

vận hành sẽ làm nối tuyến Phù Châu cung cấp nguồn cho khu vực 1 phần của tuyến dây 

Ngã 6 và Vĕn Lang nhằm chia và giảm tải cho 2 tuyến dây Ngã 6 - trạm 110kV Gò Vấp 

1 và tuyến dây Vĕn Lang – trạm 110kV Tân Sơn Nhất. 

- Khai thác tải của lộ ra XDM Vàm Thuật trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa vào 

vận hành sẽ làm nguồn cung cấp cho khu vực tải của lộ ra Ěô Thị hiện hữu; Lộ ra Ěô 

Thị sẽ chuyển làm nối tuyến Ěô Thị nhằm chia và giảm tải cho 2 tuyến dây Thống Nhất 

- trạm 110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây An Thái - trạm 110kV Hỏa Xa. 
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- Ěưa nguồn từ trạm trung gian 110kV Bình Lợi tới các trạm ngắt để phân bố 

công suất tối ưu nhất. 

- Giảm tải cho trạm Trung Gian Gò Vấp 1 hiện đang vận hành 100% I định mức 

trong các tháng nắng nóng. 

- Tĕng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực quận Gò Vấp khi có sự cố tại các 

trạm trung gian 110kV lân cận. 

- Hoàn thiện và nâng cao độ tin cậy trong vận hành cung cấp điện của hệ thống 

lưới phân phối. 

- Ěáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1, mỗi tuyến trung thế đều có thể đóng khép 

mạch vòng từ 2 MBT 110kV khác nhau. 

- Mục tiêu hướng đến tải bình thường của các tuyến dây trung thế <50% định 

mức (300A) và không quá 6.000 khách hàng. Tải bình thường của phân đoạn tuyến dây 

trung thế <100A. 

- Phân bố lại công suất cho các phát tuyến tại các trạm ngắt, hướng tới mỗi phát 

tuyến vận hành < 50% tải. 

- Nâng cao chỉ số tiếp cận điện nĕng của PCGV nói riêng và của Tổng công ty 

Ěiện lực TP Hồ Chí Minh nói chung. 

- Ěảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và kinh tế với chất lượng ngày 

càng cao, cải thiện nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân góp phần đảm bảo an 

ninh nĕng lượng của Thành phố.  

* Nối tuyến Phù Châu xây dựng mới: chia tải cho 02 tuyến dây Ngã 6 – trạm 

110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây Vĕn Lang – trạm 110kV Tân Sơn Nhất cụ thể: 

+ Chia tải cho tuyến dây Ngã 6 đang vận hành Imax = 280A, phân đoạn từ RMU 

Quang Trung 3 đến Re Công an Quận Gò Vấp với 17 TBA và dự kiến vận hành dòng 

tải khoảng 150A; tạo liên kết vòng với tuyến dây Vĕn Lang, Bình Minh. Sau khi đóng 

điện sẽ giảm tải cho MBT T2 trạm Gò Vấp 1 đang vận hành quá tải trong mùa nắng 

nóng. 

+ Chia tải cho tuyến dây Vĕn Lang đang vận hành Imax = 310A; phân đoạn từ 

RMU Quang Trung 3 đến RMU Quang Trung 7 với 10 TBA (NR Ěồng Tâm 6/3 và 
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TBA Ěồng Tâm 1/6, 1/7) và dự kiến vận hành dòng tải khoảng 70A; tạo liên kết vòng 

với tuyến dây Ngã 6, An Thái. Sau khi đóng điện sẽ giảm tải cho MBT T2 trạm Tân 

Sơn Nhất đang vận hành quá tải trong mùa nắng nóng. 

* Nối tuyến Ěô Thị xây dựng mới: chia tải cho 02 tuyến dây Thống Nhất – trạm 

110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây An Thái – trạm 110kV Hỏa Xa cụ thể: 

+ Chia tải cho tuyến dây Thống Nhất đang vận hành Imax = 310A, phân đoạn từ 

DS-LBS 187 Thống Nhất đến DS-LBS Diệu Hiền với 14 TBA và dự kiến vận hành 

dòng tải khoảng 90A; tạo liên kết vòng với tuyến dây Vĕn Lang, Bình Minh. Sau khi 

đóng điện sẽ giảm tải cho MBT T2 trạm Gò Vấp 1 đang vận hành quá tải trong mùa 

nắng nóng. 

+ Chia tải cho tuyến dây An Thái đang vận hành Imax = 320A; phân đoạn từ 

RMU Phan Vĕn Trị 6 đến RMU Phan Vĕn Trị 4 với 10 TBA (gồm ngĕn đi RMU 

Cityland Phan Vĕn Trị 1) và dự kiến vận hành dòng tải khoảng 160A; tạo liên kết vòng 

với tuyến dây Ngã 6, Thống Nhất, An Thái. Sau khi đóng điện sẽ giảm tải cho MBT T2 

trạm Hỏa Xa đang vận hành đầy tải trong mùa nắng nóng. 

3. Hiện trạng lưới điện: 
Công ty Ěiện lực Gò Vấp trực thuộc Tổng công ty Ěiện lực Thành Phố Hồ Chí 

Minh quản lý hệ thống lưới điện trung thế trên địa bàn Quận Gò Vấp tính đến tháng 10 

nĕm 2024 là 273,723 km. Hiện nay, khu vực quận Gò Vấp được cung cấp điện bởi 24 

phát tuyến, 04 nối tuyến và 09 xuất tuyến; xuất phát từ các trạm trung gian Hỏa Xa 

(2x63MVA), trạm trung gian Bình Lợi (2x63MVA), trạm trung gian Gò Vấp 1 

(2x63MVA), trạm trung gian Tân Sơn Nhất (2x63MVA), trạm trung gian Thạnh Lộc 

(2x63MVA) và trạm 220-110(kV) Hóc Môn (3x63MVA), trong đó: 

• Trạm 110kV Hỏa Xa bao gồm: 
- MBT T1 trạm Hỏa Xa (63MVA) cung cấp điện cho cáp Di Nguy – Hỏa Xa 

(xuất tuyến Tiếp Huyết, Quốc Tuấn), dây Thái Sơn, Minh Hùng. 

- MBT T2 trạm Hỏa Xa (63MVA) cung cấp điện cho dây An Thái. 

• Trạm 110kV Bình Lợi bao gồm: 
- MBT T2 trạm Bình Lợi (63MVA) cung cấp điện cho dây Cầu Hang, Bến Hải. 

- MBT T1 trạm Bình Lợi (63MVA) cung cấp điện cho dây Kho Xĕng, Ěô Thị. 
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 • Trạm 110kV Tân Sơn Nhất bao gồm: 
- MBT T1 trạm Tân Sơn Nhất (63MVA) cung cấp điện cho cáp Di Nguy –TSN 

(xuất tuyến Trung Trực, Xóm Thơm, Tây Hội) và cáp Quảng Hàm. 

- MBT T2 trạm Tân Sơn Nhất (63MVA) cung cấp điện cho cáp Nguyên Hồng, 

dây Vĕn Lang. 

 • Trạm 110kV Gò Vấp 1 bao gồm: 
- MBT T1 trạm Gò Vấp 1 (63MVA) cung cấp điện cho dây Bình Minh, Thống 

Nhất, Thạch Ěà, Sagoda, Hà Nội, An Nhơn. 

- MBT T2 trạm Gò Vấp 1 (63MVA) cung cấp điện cho dây Trung Bắc, Ngã Sáu, 

Liên Phường, Cầu Cống, Tân Sơn, cáp Gò Vấp – Thiết Giáp (Bàu Tiên cǜ). 

• Trạm 110kV Thạnh Lộc bao gồm: 
- MBT T1 trạm Thạnh Lộc (63MVA) cung cấp điện cho cáp Thạnh Lộc –Thiết 

Giáp (xuất tuyến Thiết Giáp, Nguyễn Oanh, Lữ Ěoàn, Ěạt Ěức), dây Ěức Thọ. 

- MBT T2 trạm Thạnh Lộc (63MVA) cung cấp điện cho dây Hoàng Mai, 

  •  Trạm 220kV Hóc Môn bao gồm: 
- MBT T4 trạm Hóc Môn (63MVA) cung cấp điện cho dây Vĕn Chiêu. 

T 
T 

Trạm 

Công 
suất 
MBT 

(MVA) 

Tải max MBT 
lúc 14h ngày 
03/05/2024 

(Pmax=5212MW) 

Tải max dự báo 
nĕm 2025 

(Pmax=5733MW) 
Ghi chú 

((Imax_2025/
Iđm)>92%
: Ěầy tải) 

Tỷ lệ khai thác tải MBT 
trạm trung gian của 
các Công ty Ěiện lực 

Iđm(A) Imax(A) 
Imax_2025 

(A) 

Imax_2025/
Iđm (%) 

 
         

1 Bình Lợi T2 63 1581 1159 1037 66%   
Gia Ěịnh: 30%; Gò Vấp: 
70% 

2 Gò Vấp T1 63 1581 1299 1448 92%   Gò Vấp: 100% 

3 Gò Vấp T2 63 1581 1327 1480 94% Ěầy tải Gò Vấp: 100% 

4 Hóc Môn T4 63 1581 1369 1512 96% Ěầy tải An Phú Ěông: 80%; Gò Vấp: 
20% 

5 Hỏa Xa T1 63 1581 590 662 42%   
Gia Ěịnh: 65%; Gò Vấp: 25%; 
Tân Bình: 10% 

6 Hỏa Xa T2 63 1581 875 981 62%   
Gia Ěịnh: 60%; Gò Vấp: 30%; 
Tân Bình: 10% 

7 Thạnh Lộc T1 63 1581 1418 1568 99% Ěầy tải An Phú Ěông: 70%; Gò Vấp: 
30% 
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T 
T 

Trạm 

Công 
suất 
MBT 

(MVA) 

Tải max MBT 
lúc 14h ngày 
03/05/2024 

(Pmax=5212MW) 

Tải max dự báo 
nĕm 2025 

(Pmax=5733MW) 
Ghi chú 

((Imax_2025/
Iđm)>92%
: Ěầy tải) 

Tỷ lệ khai thác tải MBT 
trạm trung gian của 
các Công ty Ěiện lực 

Iđm(A) Imax(A) 
Imax_2025 

(A) 

Imax_2025/
Iđm (%) 

 
         

8 Thạnh Lộc T2 63 1581 1385 1530 97% Ěầy tải An Phú Ěông: 80%; Gò Vấp: 
20% 

9 
Tân Sơn 
Nhất T1 63 1581 1451 1630 103% Quá tải Gia Ěịnh: 40%; Gò Vấp: 20%; 

Tân Bình: 40% 

10 
Tân Sơn 
Nhất T2 63 1581 1450 1759 111% Quá tải Gia Ěịnh: 40%; Gò Vấp: 20%; 

Tân Bình: 40% 

 

* Về lưới trung thế: Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp đều đã 

được phủ kín lưới điện trung thế 22kV xuất phát từ các trạm trung gian nêu trên. Lưới 

trung thế có cấu trúc dạng mạch tia, tiết diện dây chủ yếu là cáp nhôm bọc 24kV có tiết 

diện 240mm2 cho đường trục và từ 50 ÷ 150mm2 cho nhánh rẽ. 

* Kết cấu liên kết giữa các trạm 110kV và các tuyến dây hiện hữu: 

+ Giữa các trạm 110kV: Ěều có liên kết đến 03 trạm 110kV khác thông qua các 

tuyến dây hoặc trạm ngắt; Linh hoạt chuyển tải giữa các trạm 110kV với nhau; Có 

nhiều phương thức vận hành lưới điện/ phương án chuyển tải, đặc biệt trong các tình 

huống chuyển tải khi xảy ra sự cố, góp phần giảm thời gian gián đoạn cung cấp điện. 

+ Giữa các tuyến dây trung thế: Các tuyến dây trung thế đều có giao liên với các 

tuyến dây khác, tối thiểu là 01 vị trí giao lưới và nhiều nhất là 06 vị trí giao lưới. Cụ thể: 

- Tiêu chí lưới điện đến nĕm 2025 xét đến 2030: 
 * Ěáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1, mỗi tuyến trung thế đều có thể đóng khép 

mạch vòng từ 2 MBT 110kV khác nhau. 

 * Tải bình thường của các tuyến dây trung thế <50% định mức (300A) và 

không quá 6.000 khách hàng. 

 * Tải bình thường của phân đoạn tuyến dây trung thế <100A. 

 * Hệ số sử dụng bình quân trạm công cộng đạt 60% đến 65%; phụ tải từng 

máy biến thế khoảng 40% đến 60%. 

4. Quy mô, đặc điểm của dự án: 
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 4.1 Giải pháp kỹ thuật đề xuất: 
     - Nối tuyến Phù Châu trải dài qua 04 tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Vĕn 

Trị, Thống Nhất, Quang Trung thuộc phường 5, 7, 10, 11 quận Gò Vấp; qua rà soát 04 

tuyến đường trên không nằm trong danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế, 

cấm thi công đào đường do Sở Giao thông vận tải quản lý. (đính kèm vĕn bản 688/TB-

SGTVT ngày 16/01/2024 của Sở Giao thông vận tải) 

     - Toàn tuyến sử dụng 01 sợi cáp ngầm trung thế 3M240mm2 -24KV-XLPE kéo 

mới đặt trong ống HDPE chôn trực tiếp trong mương BTNN đi dọc dưới lòng đường có 

chiều dài đơn tuyến là 3.630 mét. 

     - Nối tuyến Ěô Thị trải dài qua 02 tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Phan Vĕn Trị, 

thuộc phường 5, 7, 10 quận Gò Vấp; qua rà soát 02 tuyến đường trên không nằm trong 

danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế, cấm thi công đào đường do Sở Giao 

thông vận tải quản lý. (đính kèm vĕn bản 688/TB-SGTVT ngày 16/01/2024 của Sở 

Giao thông vận tải) 

     - Toàn tuyến sử dụng 01 sợi cáp ngầm trung thế 3M240mm2 -24KV-XLPE kéo 

mới đặt trong ống HDPE chôn trực tiếp trong mương BTNN đi dọc dưới lòng đường có 

chiều dài đơn tuyến là 3.452 mét và có cùng hướng nối tuyến Phù Châu. 

 Cụ thể hướng tuyến như sau: 

Stt 
Hạng 

mục/Hướng 
tuyến cáp 

Chiều dài 
cáp 

3M240mm
2 

(m)  

Chiều dài 
ống xoắn 
195/150 

(m)  

Mương 
cáp, 

ống/kéo 
cáp ngầm 

Ống, 
cáp 

VTTR 
d63 (m) 

Phường Quận 

1 

Kéo mới: Từ tủ 
RMU Thái Sơn 

15 trước Ěội 
VHLĚ-PCGV 

đến Ngã 4 
NTS-DQH 
Phường 5, 

quận Gò Vấp 
(nối tuyến Phù 

Châu) 

1x100 1x100 

Ěào, đặt 

ống mới & 

tái lập 

1x100 5 Gò Vấp 

2 

Kéo mới: Từ 
Ngã 4 NTS-

DQH đến đầu 
hẻm 710 Phan 

Vĕn Trị, 

2 x 3.236 2 x 3.236 

Ěào, đặt 

ống mới & 

tái lập 

2 x 3.236 5, 7, 10 Gò Vấp 
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Stt 
Hạng 

mục/Hướng 
tuyến cáp 

Chiều dài 
cáp 

3M240mm
2 

(m)  

Chiều dài 
ống xoắn 
195/150 

(m)  

Mương 
cáp, 

ống/kéo 
cáp ngầm 

Ống, 
cáp 

VTTR 
d63 (m) 

Phường Quận 

Phường 10, 
quận Gò Vấp 

(nối tuyến Phù 
Châu và Ěô 

Thị) 

3 

Kéo mới: Từ 
đầu hẻm 710 
Phan Vĕn Trị 
đến tủ RMU 
Quang Trung 
3, Phường 11, 
quận Gò Vấp 

(nối tuyến Phù 
Châu) 

1x294 1x294 

Ěào, đặt 

ống mới & 

tái lập 

1x294 10, 11 Gò Vấp 

4 

Kéo mới: Từ tủ 
RMU Quảng 
Hàm 1 đến 

Ngã 4 NTS-
DQH Phường 

5, quận Gò 
Vấp (nối tuyến 

Ěô Thị) 

1x84 1x84 

Ěào, đặt 

ống mới & 

tái lập 

1x84 5 Gò Vấp 

5 

Kéo mới: Từ 
đầu hẻm 710 
Phan Vĕn Trị 
đến tủ RMU 
XDM trong 
trạm Khu A 

Phan Vĕn Trị, 
Phường 10, 

quận Gò Vấp 
(nối tuyến Ěô 

Thị) 

1x132 1x132 

Ěào, đặt 

ống mới & 

tái lập 

1x132 10 Gò Vấp 

Tổng 
- NT Phù Châu: 3.630m 

- NT Ěô Thị: 3.452m 
 7.082   

  

* Nối tuyến Phù Châu: 

 - Ěiểm đầu dự án sẽ đấu nối vào ngĕn đi DS Nhà thờ Bến Cát 2 (ngĕn DS này cấp 

điện cho trạm Ěiện lực Gò Vấp) thuộc tủ RMU Thái Sơn 15 (5 ngĕn; 4L+1T; 4 scada) 

do đã chuyển TBA Ěiện lực Gò Vấp sang mạch vòng con được cấp từ tủ RMU Thái 
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Sơn 16 đến RMU Quảng Hàm 4; nên chuyển ngĕn này đấu nối cho điểm đầu của nối 

tuyến Phù Châu. 

 

 - Ěiểm cuối dự án sẽ đấu nối vào ngĕn dự phòng lộ ra Ủy Ban - RMU Quang 

Trung 3 (6 ngĕn; 6L; 6 scada) do lộ ra Ủy Ban - PC Gò Vấp không thực hiện nên 

chuyển ngĕn dự phòng này đấu nối cho điểm cuối của nối tuyến Phù Châu.  

+ Vị trí cáp ngầm kéo mới trong dự án từ vị trí A B theo hình vẽ đính kèm đã 

thực hiện ngầm hóa trong Công trình Ngầm hóa đường Quang Trung (đoạn từ Ngã 

6  ngã 4 Thống Nhất); do vậy trong công trình ngầm hóa lưới điện trên đường 

Thống Nhất không thực hiện ngầm hóa đoạn này. 

+ Ěoạn bĕng đường Quang Trung tại ngã tư Quang Trung –Thống Nhất trước 

Siêu thị Ěiện máy xanh đã thực hiện trong Công trình Ngầm hóa đường Quang 

Trung (đoạn từ Ngã 6  ngã 4 Thống Nhất) nên vị trí cáp ngầm kéo mới trong dự án 
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không trùng hướng tuyến công trình Ngầm hóa đường Quang Trung (đoạn từ đường 

Thống Nhất  đường Tân Sơn) 

 

* Nối tuyến Ěô Thị: 
     - Ěiểm đầu dự án sẽ đấu nối vào RMU XDM Quảng Hàm 1 (4L scada; 

3L+1MC); theo thiết kế ngầm hóa đường Dương Quảng Hàm tủ RMU XDM Quảng 

Hàm 1 có liên kết vòng tủ RMU Thái Sơn 13 hiện hữu (5 ngĕn; 5L scada); hiện hữu 

RMU Thái Sơn 13 là điểm giao lưới giữa 2 nguồn Cầu Hang và Minh Hùng. Sau khi 

ngầm hóa là điểm giao lưới giữa 3 nguồn: Phù Châu, Ěô Thị, Minh Hùng; Nhằm giảm 

tải cho trạm TG Gò Vấp 1 và trạm TG Hỏa Xa, tách ngĕn lộ ra Ěô Thị (tủ RMU Quảng 

Hàm 1) đi đến tủ RMU Thái Sơn 13 làm nối tuyến Ěô Thị để chia tải cho tuyến dây 

Thống Nhất và An Thái. 
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 - Ěiểm cuối dự án sẽ đấu nối vào tủ RMU 3 ngĕn (3L) 3 scada lắp mới trong trạm 

phòng Khu A Phan Vĕn Trị.  

     - Nhằm kết nối tín hiệu quang phục vụ Scada cho các vị trí mới; trong phương án 

này biên chế lắp sẵn cáp ngầm 12FO có chiều dài đơn tuyến 7.082 mét, nhằm truy cập 

phục vụ cho vận hành Scada các vị trí thiết bị đóng cắt mới trong dự án vào hệ thống 

VTDR. 

     - Công trình thi công chủ yếu là đào, tái lập mương cáp ngầm lắp đặt ống và kéo, 

rải cáp ngầm trung thế bằng thủ công và máy thi công nên không ảnh hưởng đến 

phương án cấp điện và các công trình xung quanh;  

- Vị trí lắp đặt cáp ngầm và ống thuận lợi cho việc đấu nối các đường dây, chuyển 

tải giữa các tuyến dây, thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị; 

- Phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, đáp ứng nhu cầu phụ tải và không 

ảnh hưởng môi trường xung quanh.  

          - Phần xây dựng, đấu nối vật tư vào tủ RMU được thực hiện bằng phương pháp 

thủ công có cắt điện và sử dụng máy phát điện lưu động để cấp điện cho khu vực thi 

công. 

  a. Phần chuyên điện: 
 - Kéo mới 3.236 mét cáp ngầm trung thế 2x3M240mm2-24KV-XLPE; 

     - Kéo mới 610 mét cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2-24KV-XLPE  

- Kéo mới 7.082 mét cáp quang 12FO. 

 - Lắp mới tủ RMU 3 ngĕn line – 3 scada (Indoor). 
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      b. Phần không chuyên điện: 
     - Ěào và tái lập mương cáp BTNN(1x0,5) m đặt 2 ống HDPE xoắn D195 lắp đặt 

cáp ngầm 1x3M240mm2-24KV-XLPE, chiều dài đơn tuyến: 3.236 mét; 

 - Ěào và tái lập mương cáp BTNN(1x0,5) m đặt 1 ống HDPE xoắn D195 lắp đặt 

cáp ngầm 1x3M240mm2-24KV-XLPE, chiều dài đơn tuyến: 610 mét; 

  -  Lắp mới ống cáp quang D63: 7.082 mét. 

 4.2 Khái toán vốn đầu tư: 
    - Tổng khái toán vốn công trình: 35.696.820.877 đồng. 

      Bằng chữ: Ba mươi lĕm tỷ, sáu trĕm chín mươi sáu triệu, tám trĕm hai mươi 

ngàn, tám trĕm bảy mươi bảy đồng. 

Ěính kèm bảng tổng hợp khái toán. 

 5. Hiệu quả đầu tư: 
 5.1. Về mặt Kỹ thuật: 

- Nối tuyến Phù Châu sau khi đưa vào vận hành sẽ chia và giảm tải cho 02 

tuyến dây cụ thể như sau: 
+ Chia và giảm tải cho tuyến dây 22kV Ngã 6 – trạm Gò Vấp 1; đáp ứng nhu cầu 

phát triển phụ tải các phường 10, 11 quận Gò Vấp dọc theo tuyến đường Phan Vĕn Trị, 

Thống Nhất, Quang Trung; cấp điện cho 17 TBA và dự kiến vận hành dòng tải khoảng 

150A; tạo liên kết vòng với tuyến dây Vĕn Lang, Bình Minh; 

+ Chia và giảm tải cho tuyến dây 22kV Vĕn Lang - MBT T2 trạm Tân Sơn Nhất; 

đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên đại bàn phường 10 quận Gò Vấp dọc theo tuyến 

đường Quang Trung; cấp điện cho 10 TBA và dự kiến vận hành dòng tải khoảng 70A; 

tạo liên kết vòng với tuyến dây Ngã 6, An Thái, Tây Hội. 

- Nối tuyến Ěô Thị sau khi đưa vào vận hành sẽ chia và giảm tải cho 02 
tuyến dây cụ thể như sau: 

+ Chia và giảm tải cho tuyến dây 22kV Thống Nhất – trạm Gò Vấp 1; đáp ứng 

nhu cầu phát triển phụ tải các phường 10, 11, 16 quận Gò Vấp dọc theo tuyến đường 

Thống Nhất, Nguyễn Vĕn Lượng; cấp điện cho 14 TBA và dự kiến vận hành dòng tải 

khoảng 90A; tạo liên kết vòng với tuyến dây Ngã 6, An Thái, … 
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+ Chia và giảm tải cho tuyến dây 22kV An Thái - trạm Hỏa Xa; đáp ứng nhu cầu 

phát triển phụ tải trên địa bàn phường 10 quận Gò Vấp dọc theo tuyến đường Phan Vĕn 

Trị; cấp điện cho 10 TBA và dự kiến vận hành dòng tải khoảng 170A; tạo liên kết vòng 

với tuyến dây Ngã 6, An Thái. 

5.2. Số liệu tải các tuyến dây hiện hữu và xây dựng mới dự kiến như sau: 
a. Số liệu tải các tuyến dây trước khi có dự án: 

Stt 
Tuyến 

dây 22kV 

Trạm 
110kV/22

0kV 

Số TBA 
cấp điện 

Tổng công 
suất 

(kVA) 

Imax-vh 
(A) 

Khu vực cấp điện 

1 Ngã 6 Gò Vấp 1 49 20.690 280 
P.10, 11 - Q. Gò 

Vấp 

2 
Vĕn 
Lang 

Tân Sơn 
Nhất 

47 20.650 310 P.10 - Q. Gò Vấp 

3 
Thống 
Nhất 

Gò Vấp 1 53 20.065 310 
P.10, 11, 16 - Q. 

Gò Vấp 

4 An Thái Hỏa Xa 52 26.370 320 P.10 - Q. Gò Vấp 

 

b. Số liệu tải các tuyến dây sau khi có dự án: 

Stt 
Tuyến 

dây 
22kV 

Trạm 
110kV/2

20kV 

Số TBA 
cấp điện 

Tổng 
công 
suất 

(kVA) 

Imax-vh 
(A) 

Khu vực cấp điện 

1 Ngã 6 Gò Vấp 1 32 10.795 130 
P.10, 11 - Q. Gò 

Vấp 

2 
Vĕn 
Lang 

Tân Sơn 
Nhất 

37 17.240 240 P.10 - Q. Gò Vấp 

3 
Thống 
Nhất 

Gò Vấp 1 39 15.510 220 
P.10, 11, 16 - Q. 

Gò Vấp 

4 An Thái Hỏa Xa 42 17.420 160 P.10 - Q. Gò Vấp 

c. Nối tuyến Phù Châu xây dựng mới dự kiến vận hành với các chỉ số sau: 

Stt 
Nối tuyến 
dây 22kV 

Trạm 
110kV/22

0kV 

Số TBA 
cấp điện 

Tổng công 
suất 

(kVA) 

Imax-vh 
(A) 

Khu vực cấp điện 

1 
Phù Châu Bình Lợi 

17 9.895 150 P.10, 11 - Q. Gò 
Vấp 2 10 3.410 70 
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Stt 
Nối tuyến 
dây 22kV 

Trạm 
110kV/22

0kV 

Số TBA 
cấp điện 

Tổng công 
suất 

(kVA) 

Imax-vh 
(A) 

Khu vực cấp điện 

Nối tuyến xây dựng mới dự 
kiến vận hành 

27 13.305 220 

d. Nối tuyến Ěô Thị xây dựng mới dự kiến vận hành với các chỉ số sau: 

Stt 
Nối tuyến 
dây 22kV 

Trạm 
110kV/22

0kV 

Số TBA 
cấp điện 

Tổng công 
suất 

(kVA) 

Imax-vh 
(A) 

Khu vực cấp điện 

1 
Ěô Thị Bình Lợi 

14 4.555 90 

P.10, 11 - Q. Gò 
Vấp 

2 10 8950 160 

Nối tuyến xây dựng mới dự 
kiến vận hành 

24 13.505 250 

 

- Giảm tải cho trạm trung gian Gò Vấp 1 hiện đang vận hành 100% I định mức 

trong các tháng nắng nóng. 

- Giảm tải cho trạm trung gian Tân Sơn Nhất hiện đang vận hành 100% I định 

mức trong các tháng nắng nóng. 

- Tĕng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực quận Gò Vấp khi có sự cố tại các 

trạm trung gian 110kV lân cận. 

- Hoàn thiện và nâng cao độ tin cậy trong vận hành cung cấp điện của hệ thống 

lưới phân phối. 

- Ěáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1, mỗi tuyến trung thế đều có thể đóng khép 

mạch vòng từ 2 MBT 110kV khác nhau. 

- Mục tiêu hướng đến tải bình thường của các tuyến dây trung thế <50% định 

mức (300A) và không quá 6.000 khách hàng. Tải bình thường của phân đoạn tuyến dây 

trung thế <100A. 

- Phân bố lại công suất cho các phát tuyến tại các trạm ngắt, hướng tới mỗi phát 

tuyến vận hành < 50% tải. 

- Nâng cao chỉ số tiếp cận điện nĕng của PCGV nói riêng và của Tổng công ty 

Ěiện lực TP Hồ Chí Minh nói chung. 

   -  Phân tích tài chính: Ěạt hiệu quả tài chính với các thông số phân tích được 

tổng hợp theo bảng dưới đây; 
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  Phân tích tài chính 

  
IRR B/C 

NPV  

(triệu đồng) 
Thời gian hoàn vốn 

Kết quả 15,18% 1,07 36,05 7 nĕm 4 tháng 

Ěính kèm bảng phân tích hiệu quả tài chính 

Ěể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đảm bảo điều kiện vận hành, 

tĕng độ tin cậy, độ an toàn cung cấp điện, góp phần đảm bảo an ninh nĕng lượng, Công 

ty Ěiện lực Gò Vấp kính đề nghị Tổng công ty Ěiện lực TP HCM xem xét chấp thuận 

thông qua PAĚT và cho triển khai công trình “XÂY DỰNG MỚI 02 NỐI TUYẾN 

TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP NĔM 2025”. 

6. Kế hoạch bảo vệ môi trường: 
- Thực hiện nghiêm các quy định về Bảo vệ Môi trường của Luật BVMT số 

72/2020/QH14; tuân thủ các quy định về môi trường và chịu trách nhiệm nếu vi phạm 

quy định về bảo vệ môi trường. 

7. Ěề xuất tiến độ thực hiện: 
- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: 

 Lập Báo cáo KTKT và trình duyệt: Quý 3/2025. 

 Hoàn tất công trình: Quý 2/2026 

         8. Bản vẽ sơ đồ vị trí thực hiện dự án: 

 

           9. Bản vẽ khu vực dự kiến chia tải cho nối tuyến Phù Châu XDM: 

 

           10. Bản vẽ khu vực dự kiến chia tải cho nối tuyến Ěô Thị XDM: 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG SUẤT VỐN ĚẦU TƯ 

Công trình: XÂY DỰNG MỚI 2 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP NĔM 2025 

STT Nội dung khối lượng 
Ěơn 

vị 
tính 

Khối  
lượng  Suất vốn đầu tư Tổng chi phí 

Ghi chú áp dụng 
theo 

 suất đầu tư 

        Vốn xây dựng Vốn thiết bị Vốn khác Tổng     

  1. Cáp ngầm trung thế:                          

1 

 CN22 - 3x240mm2, 2 mạch, 
100% hào cáp dưới đường 
Asphalt, ống HDPE F150 
(C022.240.1.O.A)  

 
km 

   
3,236  

         
2.493.820.000  

         
4.663.920.000  

 
1.073.066.000  

     
8.231.400.000  

           
26.636.810.000  

QĚ 50/QĚ-HĚTV 
- EVN ngày 
18/4/2022 

2 

 CN22 - 3x240mm2, 1 mạch, 
100% hào cáp dưới đường 
Asphalt, ống HDPE F150 
(C022.240.1.O.A)  

 
km 

   
0,610  

         
1.626.620.000  

         
2.331.960.000  

         
593.790.000  

     
4.552.360.000  

           
2.776.939.600  

QĚ 50/QĚ-HĚTV 
- EVN ngày 
18/4/2022 

 2. Phần VTDR và cáp quang 
ngầm 2 nối tuyến 

        

1 Cáp quang loại 12 sợi  km 7.082  20.000.000   141.640.000 Tạm tính 
 

 
3. Tủ RMU sử dụng trong 
nhà (Indoor) 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG SUẤT VỐN ĚẦU TƯ 

Công trình: XÂY DỰNG MỚI 2 NỐI TUYẾN TRUNG THẾ PHÙ CHÂU VÀ ĚÔ THỊ - QUẬN GÒ VẤP NĔM 2025 

STT Nội dung khối lượng 
Ěơn 

vị 
tính 

Khối  
lượng  Suất vốn đầu tư Tổng chi phí 

Ghi chú áp dụng 
theo 

 suất đầu tư 

        Vốn xây dựng Vốn thiết bị Vốn khác Tổng     

1 
Tủ RMU 3LBS sử dụng trong 
nhà (3 module điều khiển 
scada)  

Cái 1    696.153.116 696.153.116 

Tạm tính theo QĚ 
5999/QĚ-

EVNHCMC ngày 
30/12/2022 

Giá trị khái toán vốn đầu tư         30.251.543.116   

VAT (8%)         2.420.123.449   

Dự phòng (10%)         3.025.154.312   

TỔNG (VNĚ)         35.696.820.877   
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8. Bản vẽ sơ đồ vị trí thực hiện dự án:
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9. Bản vẽ khu vực dự kiến chia tải cho nối tuyến Phù Châu XDM: 
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                 Bản vẽ khu vực chia tải 02 tuyến dây: Ngã 6 & Vĕn Lang cho Nối tuyến XDM Phù Châu 

 

 

Khu vục dự kiến chia tải 
tuyến dây Vĕn Lang cho nối 

tuyến Phù Châu XDM 
từ RMU Quang Trung 3 

đến RMU Quang Trung 7 
(10 TBA ≈70A) 

Khu vục dự kiến chia tải tuyến 
dây Ngã 6 cho nối tuyến Phù 

Châu XDM 
từ RMU Quang Trung 3 đến Re 

Công an Quận Gò Vấp 
(17 TBA ≈150A) 
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Bản vẽ khu vực dự kiến chia tải 02 tuyến dây: Thống Nhất và An Thái cho Nối tuyến XDM Ěô Thị 

 

Khu vục dự kiến chia tải 
tuyến dây An Thái cho nối 

tuyến Ěô Thị XDM 
từ RMU Phan Vĕn Trị 6 

đến RMU Phan Vĕn Trị 4 
(10 TBA =160A) 

Khu vục dự kiến chia tải tuyến 
dây Thống Nhất cho nối tuyến 

Ěô Thị XDM 
từ DS-LBS 187 Thống Nhất 

đến DS-LBS Diệu Hiền 
(14 TBA= 90A) 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TƯ VẤN XÂY DỰNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH   
  
     Số : 482/TVĐ-TKPP                 Tp, Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 07 năm 2025 
 
 
 
 
   

Kính gửi: Công ty Điện lực Gia Định. 
 

Căn cứ phương án đầu tư số 2270/PAĐT-PCGV ngày 03/12/2024 dự án ”Xây 
dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - Quận Gò Vấp năm 2025”. 

Căn cứ hợp đồng Số: 0612/2025/HĐ-PCGV-TVXDĐ ngày 17/04/2025 giữa Chi 
nhánh Tổng Công ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện Lực 
Gò Vấp và Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực TP.HCM về việc Tư vấn 
khảo sát và lập BCNCKT dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và 
Đô Thị - Quận Gò Vấp năm 2025”; 

Tư vấn thiết kế báo cáo tiến độ thực hiện và các nội dung điều chỉnh như sau: 
1. Về nội dung điều chỉnh kỹ thuật: 
Tư vấn thiết kế đã hiệu chỉnh bổ sung khối lượng ống HDPE theo nội dung văn 

bản số 2408/PCGĐ-KTAT ngày 10/07/2025. 
2. Về công tác khảo sát và lấy ý kiến: 
PCGV đã mời các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát hiện trường, góp ý hướng 

tuyến theo biên bản làm việc ngày 16/05/2025. Đến nay đã nhận được ý kiến chính 
thức từ các cơ quan, đơn vị như sau: 

UBND Quận Gò Vấp chấp thuận hướng tuyến tại văn bản số 2685/UBND-
KTHTĐT ngày 17/06/2025. 

UBND Phường 10, quận Gò Vấp chấp thuận hướng tuyến tại văn bản số 
894/UBND ngày 06/06/2025. Tuy nhiên theo văn bản trên tuyến đường Thông Tây 
Hội đã được quận đầu tư kinh phí duy tu, thảm nhựa mặt đường để chào mừng 50 năm 
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì vậy khi thi công phải hoàn trả 
mặt đường đúng nguyên trạng sau khi hoàn thành công trình. 

Ban Quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị không chấp thuận thỏa thuận hướng tuyến 
đi qua đường Thống Nhất theo văn bản số 1135/BHTĐT-KTCL ngày 27/06/2025.. 

Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch chấp thuận hướng tuyến tại văn bản số 
2402/TDNS-KT ngày 06/06/2025. 

Cấp nước Trung An chấp thuận hướng tuyến tại văn bản số 3465/TA-KT ngày 
05/06/2025. 

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật chấp thuận hướng tuyến tại văn bản số 
448/TA-KT ngày 17/06/2025. 

V/v báo cáo tiến độ và các nội dung điều 
chỉnh kỹ thuật dự án “Xây dựng mới 02 

nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - 
Quận Gò Vấp năm 2025”; 
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Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát và đề xuất hai phương án thay thế 
như sau: 

 Phương án 1: 
Hướng tuyến cáp ngầm trung thế Phù Châu có điểm đầu từ RMU NTS 15 đi trên 

đường Nguyễn Thái Sơn –> Phan Văn Trị –> Thông Tây Hội –> Quang Trung kết 
thúc tại RMU QT3 tuyến cáp có chiều dài khoảng 3.395 m. 

Tổng chi phí phần xây dựng theo phương án 1 là 29.048.545.976 đồng.  

 Phương án 2: 
Hướng tuyến cáp ngầm trung thế Phù Châu có điểm đầu từ RMU NTS 15 đi trên 

đường Nguyễn Thái Sơn –> Phan Văn Trị –> Đường D3 –> Quang Trung kết thúc tại 
RMU QT3 tuyến cáp có chiều dài khoảng 3.719 m. 

Hiện tại, tuyến đường D3 đang trong giai đoạn chuẩn bị mở rộng và công tác đền 
bù giải tỏa mặt bằng nhà dân chưa hoàn tất, việc triển khai theo phương án này sẽ phụ 
thuộc vào tiến độ dự án mở rộng đường, làm chậm tiến độ thi công của toàn dự án. 

Tổng chi phí phần xây dựng theo phương án 2 là 29.841.385.694 đồng. 
 Sau khi phân tích các yếu tố kỹ thuật, tiến độ và tính khả thi, đơn vị tư vấn thiết 

kế nhận thấy phương án 1 là phương án tối ưu nhất tại thời điểm hiện nay. Mặc dù 
phát sinh chi phí tái lập mặt đường, nhưng phương án này có thể triển khai sớm, chủ 
động về tiến độ và không bị ảnh hưởng bởi các dự án khác. 

Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ cần thiết để tiến hành 
thỏa thuận hướng tuyến với Sở Xây dựng TP.HCM theo quy định. 

Kính đề nghị Công ty Điện lực Gia Định tiếp nhận hồ sơ BCNCKT lần 2 theo các 
góp ý và xem xét, hỗ trợ ban hành văn bản thỏa thuận hướng tuyến gửi Sở Xây Dựng. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: ông Đoàn Xuân Hải – 0961143303; 
Rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Công ty Điện lực Gia Định. 
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên ;  
- Lưu HCTH; 
- Lưu HSCT; 
Đính kèm 
- Hồ sơ BCNCKT bản giấy lần 2 
- Link download bản PDF hồ sơ BCNCKT lần 2: 

bit.ly/465uFok 
- Link download hồ sơ thỏa thuận Sở Xây Dựng:  

bit.ly/4kFN2nt 
 

 
             
              
 



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


TỔNG CÔNG TY 
ĚIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY ĚIỆN LỰC GIA ĚỊNH 

 
Số:      /TB-PCGĚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 

   Ěộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       
 

An Hội Đông, ngày    tháng  năm 2025 

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP 

V/v họp rà soát tiến độ thiết kế các dự án ĚTXD (theo công vĕn mời họp số  
3498/PCGĚ-QLDT ngày 08/9/2025)  

 

  - Thời gian: Vào lúc 14g00 ngày 10/9/2025 

- Ěịa điểm: Phòng họp lầu 5, Công ty Ěiện lực Gia Ěịnh.  
- Chủ trì: Ông Phó Giám đốc ĚTXD 

- Thành phần tham dự: Phòng QLĚT, Phòng KTAT, Ěội QLLĚ và các Tư 
vấn thiết kế (Tradincorp, Viễn Ěông,Tư vấn Xây dựng điện, Hưng Phát, Bảo 
Tấn, Phát Triển điện, Phước Thịnh) . 

Nội dung cuộc họp 12 dự án: 

1/ Dự án: Kiện toàn lưới hạ thế trên địa bàn quận Gò Vấp – TVTK 

Tradincorp 

- Hiện nay công trình đã thỏa thuận hoàn tất với các đơn vị: cấp nước 
Trung An, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, 
UBND Quận Gò Vấp.  

- Về phần giải trình khoan robot bĕng đường Phan Vĕn Trị: giao Phòng 
QLĚT làm vĕn bản giải trình với Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ về 
các vị trí khoan robot trước ngày 12/09/2025 và hoàn tất thỏa thuận trước 
ngày 20/09/2025. Tổng hợp hồ sơ gửi Phòng QLĚT trước ngày 24/9/2025 để 
thỏa thuận với Sở Xây Dựng.  

- Về thỏa thuận City Land, hiện nay City Land chưa có vĕn bản phúc đáp: 
giao Phòng QLĚT làm thư mời qua City Land họp, dự kiến họp ngày 16/9/2025 
=> Dự kiến 23/9/2025 City Land thỏa thuận hoàn tất, nếu City Land không chấp 
thuận thì báo cáo chủ đầu tư xem xét cắt bỏ khối lượng 

- Về cắt khối lượng trạm Nguyễn Kiệm 4 do hẻm 758 Nguyễn Kiệm mới 
thảm nhựa Quận Gò Vấp không cho đào đường: Giao TVTK có biên bản làm 
việc với Phòng KTAT, Ěội QLLĚ về việc cắt bỏ khối lượng này như đã báo 
cáo trong cuộc họp (phải có chữ ký của lãnh đạo Phòng / Ěội), làm cơ sở để 
Phòng QLĚT trình chủ trương. 

- TVTK hoàn thiện hồ sơ BCKTKT-DT trình Chủ đầu tư chậm nhất trước 
ngày 20/09/2025 để góp ý, thực hiện các thủ tục thẩm tra (nếu có), thẩm định và 
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trình phê duyệt thiết kế ngay khi có thỏa thuận chấp thuận xây dựng của Sở (dự 
kiến trước ngày 10/10/2025). 

2/ Dự án: Kết vòng các nhánh rẽ trung thế trên địa bàn quận Gò Vấp 
nĕm 2025 – TVTK Tradincorp 

- Dự án này đã phê duyệt thiết kế (đã có thỏa thuận với Sở), đang tổ chức 
đấu thầu xây lắp. 

- Về thỏa thuận City Land (đào khoảng 30 mét trên vỉa hè từ đường Phan 
Vĕn Trị vào trạm compack City Land Phan Vĕn Trị 7), hiện nay City Land chưa 
có vĕn bản phúc đáp: giao Phòng QLĚT làm thư mời qua City Land họp, dự 
kiến họp ngày 16/9/2025 => Dự kiến 23/9/2025 City Land thỏa thuận hoàn tất, 
nếu City Land không chấp thuận thì TVTK có công vĕn báo cáo Chủ đầu tư 
xem xét trước ngày 18/9/2025, sau đó Phòng QLĚT lập tờ trình chủ trương đề 
xuất hướng xử lý. 

3+4/ 02 Dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV Phương Nam trạm 110kV 
Tham Lương và Xây dựng mới lộ ra 22kV Tư Giản trạm 110kV Tham 
Lương – TVTK Viễn Ěông 

- Ngày 08/9/2025 đã làm việc với trạm trung gian Tham Lương và đã 
thống nhất hướng tuyến cáp ngầm. Ěề nghị TVTK khẩn trương hoàn thiện bản 
vẽ và thỏa thuận hoàn tất trước ngày 20/09/2025. 

- Hiện nay công trình đã thỏa thuận hoàn tất với Ban ĚTXD Quận 12, đang 
thỏa thuận với Ban ĚTXD Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình và Ban Hạ tầng Ěô 
Thị => Dự kiến 19/9/2025 thỏa thuận hoàn tất và trước ngày 24/9/2025 TVTK 
tập hợp hồ sơ đầy đủ phối hợp Chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng thỏa thuận (lưu ý 
cần làm việc trước với Sở trước khi trình thỏa thuận). 

- Dự kiến 17/9/2024 hoàn thiện hồ sơ thiết kế (sau khi có ý kiến của Ban 
hạ tầng Ěô Thị) để Ěiện lực làm công vĕn đề nghị Tư vấn thẩm tra. 

- Sau khi Tổng công ty chấp thuận PAĚT hiệu chỉnh, tư vấn trình hồ sơ 
thiết kế để phê duyệt, dự kiến trình phê duyệt thiết kế bước 1 đầu tháng 10/2025 
trước ngày 15/10/2025 (lưu ý: bố trí các chi phí dự phòng, chi phí vượt giá phù 
hợp với khái toán PADT hiệu chỉnh đang trình Tổng công ty). 

- Về phần đặt ống dự phòng cho PC Sài Gòn và PC An Phú Ěông, sau khi 
Tổng công ty chấp thuận thông qua mới biên chế vào công trình. 

5/ Dự án: XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò 
Vấp – TVTK TV Xây dựng điện 

- Hiên này công trình đang trình thỏa thuận Sở nhưng do TVTK đưa lên 
mạng thiếu hồ sơ nên Sở sẽ trả lại, dự kiến ngày 12/9/2025 TVTK sẽ bổ sung hồ 
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sơ lên mạng, để trình Sở thỏa thuận lại, dự kiến trước ngày 20/9/2025 Sở có 
vĕn bản thỏa thuận chấp thuận xây dựng. 

- TV thẩm tra đã có báo cáo thẩm tra tuy nhiên có lưu ý về khoảng cách 
giữa 2 ống 100cm cần có sự đồng thuận của Ěơn vị vận hành => Về việc này đề 
nghị Phòng KTAT và Ěội QLLĚ (đơn vị thụ hưởng và quản lý lưới điện) có 
xem xét ý kiến của TV thẩm tra và phúc đáp cho Phòng QLĚT để tập hợp tròn 
hồ sơ thiết kế trước ngày 17/9/2025. 

- Về hồ sơ thiết kế: Phòng KTAT đã góp ý, yêu cầu TVTK ngày 12/9/2025 
hoàn thiện lại hồ sơ kèm bản vẽ gửi cho Phòng KTAT để thẩm định và gửi dự 
toán cho Phòng QLĚT để thẩm định. 

- Về phần đặt ống dự phòng theo công vĕn số 2408/PCGĚ-KTAT ngày 
10/7/2025: trước mắt TVTK không thiết kế đặt ống dự phòng này (đề nghị thực 
hiện theo đúng PAĚT số 2270/PAĚT-PCGV ngày 03/12/2024). Giao Phòng 
KTAT lập PAĚT hoặc có vĕn bản báo cáo Tổng công ty xem xét bổ sung khối 
lượng ống dự phòng này phù hợp với phạm vi của dự án, nếu không vượt 
10% tổng mức đầu tư thì giao Phòng KHVT trình ông Giám đốc thông qua để 
có cơ sở TVTK bổ sung vào dự án. 

 Dự kiến trước ngày 20/9/2025 Sở thỏa thuận hoàn tất, sau đó trình phê 
duyệt thiết kế bước 1 cuối tháng 9/2025. 

6/ Dự án: Tĕng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA 
chống quá tải nĕm 2025 – Công ty Ěiện lực Gò Vấp (đợt 2) – TVTK Hưng 
Phát 

- Hiện nay dự án đã thỏa thuận với UBND Quận Gò Vấp hoàn tất 13/14 
trạm. 

- Riêng trạm Lê Sơn 2 bị trở ngại do dân không đồng thuận – Phòng KTAT 
đã giao Ěội QLLĚ tự chia tải với trạm lân cận để đảm bảo trạm Lê Sơn 2 không 
quá tải và Phòng KTAT đã đề xuất TCCS trạm Làng Hoa 8 thay thế (cải tạo 
treo 3x100kVA thành trụ ghép 400kVA). Giao TVTK ngày 12/9/2025 gửi bản 
vẽ để Phòng QLĚT làm thư mời UBND Phường và Ban ĚTXD Quận Gò Vấp 
đi hiện trường, dự kiến đi ngày 18/9/2025. 

- Về hồ sơ thiết kế: TVTK ngày 12/9/2025 gửi Phòng KTAT (góp ý kỹ 
thuật) và Phòng QLĚT (dự toán) để xem góp ý trước. 

- Dự kiến Ban ĚTXD Quận Gò Vấp có ý kiến ngày 25/9/2025, sau đó gửi 
Sở thỏa thuận ngày 27/9/2025 để Sở xem xét chấp thuận trước ngày 

15/10/2025, sau đó trình phê duyệt trước ngày 25/10/2025. 

   7/ Dự án: Kết vòng các nhánh rẽ trung thế trên địa bàn quận Gò 
Vấp nĕm 2026 – TVTK Bảo Tấn 
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- Hiện nay công trình đã thỏa thuận hoàn tất với các đơn vị: cấp nước 
Trung An, Truyền dẫn nước sạch, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật, đang thỏa thuận 
với Ban ĚTXD Quận Gò Vấp 

- Ngày 12/9/2025 TVTK gửi bản vẽ để Phòng QLĚT làm thư mời UBND 
Phường và Ban ĚTXD Quận Gò Vấp đi hiện trường để kiểm tra chậm nhất 
ngày 19/09/2025. Dự kiến Ban ĚTXD Quận Gò Vấp có ý kiến ngày 

25/9/2025, sau đó gửi Sở thỏa thuận ngày 27/9/2025 để Sở chấp thuận trước 
ngày 15/10/2025, sau đó trình phê duyệt trước ngày 25/10/2025. 

8/ Kiện toàn lưới điện trung thế khu vực Bán đảo Thanh Ěa - Bình 

Quới – TVTK Phát triển điện 

- Hiện nay công trình đã thỏa thuận hoàn tất. 
- TVTK ngày 12/9/2025 gửi hồ sơ thiết kế cho Phòng KTAT (góp ý kỹ 

thuật) và Phòng QLĚT (dự toán) để xem xét góp ý. 
- Sau khi Tổng công ty chấp thuận PAĚT hiệu chỉnh, tư vấn trình hồ sơ 

thiết kế để phê duyệt, dự kiến trình phê duyệt thiết kế đầu trước ngày 
10/10/2025. 

9/ Dự án: Cải tạo lưới điện trung thế, tạo liên kết mạch vòng đảm bảo 
cung cấp điện khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận nĕm 2025 – TVTK 

Phát triển điện 

- Theo công vĕn số 3382/PCGĚ-KHVT ngày 29/8/2025 gửi PC Sài Gòn 
v/v thống nhất triển khai dự án “Cải tạo lưới điện trung thế, tạo liên kết mạch 
vòng đảm bảo cung cấp điện khu vực quận Bình Thạnh, Phú Nhuận nĕm 2025”, 
tách riêng 02 cuốn thiết kế trên 02 địa bàn Quận Bình Thành và Phú Nhuận. 

- Giao Phòng QLĚT thông báo PC Sài Gòn để PC Sài Gòn có công vĕn 
phúc đáp công vĕn số 3382/PCGĚ-KHVT ngày 29/8/2025. Trên cơ sở phản hồi 
của PCSG, Phòng QLĚT có thư mời TVTK họp trao đổi, thương thảo hợp đồng 
với PC Gia Ěịnh để thống nhất thực hiện. 

- Khi lập lại dự án tách riêng 02 khu vực Bình Thạnh và Phú Nhuận lưu ý 
cần thiết hiệu chỉnh lại giá trị dự toán theo giá hiện tại => dự kiến trình thiết kế 
để phê duyệt lại ngày 19/09/2025 và giao Phòng QLĚT phê duyệt hoàn tất ngày 
26/09/2025. 

10/ Dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt nĕm 2025 - Công ty Ěiện lực 
Gia Ěịnh – TVTK Tư vấn Xây dựng Ěiện 

- Giao Phòng QLĚT lập tờ trình chủ trương chung, ưu tiên tận dụng tối đa 
máy phát Ěiện lực để sử dụng cho công trình, chỉ biên chế chi phí dầu vận hành 
máy phát và nhân công đấu nối máy phát trong ĚTXD (hiện nay Ěiện lực có 1 
máy phát 450kVA, 2 máy phát 400kVA, 2 máy phát 250kVA). Trường hợp 
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không thể có máy phát hoặc không thể bố trí máy phát của Ěiện lực phù hợp 
mới xem xét thuê máy phát ngoài trong công trình. 

- Khi có tờ trình chủ trương, TVTK hiệu chỉnh lại SĚTK hiệu chỉnh lại 
hạng mục máy phát cho phù hợp, trong đó lưu ý khảo sát kỹ hiện trường kèm 
hình chụp vị trí dự kiến lắp đặt máy phát (có thể 01 vị trí lắp 02 máy phát), nếu 
khu vực nào cần công suất máy phát lớn (do máy phát của điện lực không phù 
hợp về công suất cǜng như khả nĕng bố trí nhiều máy tại hiện trường) thì mới 
thuê máy phát bên ngoài sử dụng, dự kiến 19/9/2025 hoàn thiện SĚTK trình 
phê duyệt và giao Phòng QLĚT phê duyệt hoàn tất ngày 26/9/2025. 

11/ Dự án: Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực 
quận Phú Nhuận và Phường 01 đến Phường 12 quận Bình Thạnh nĕm 2025 
– TVTK Phước Thịnh  

- Hiện nay công trình chưa thỏa thuận được trạm Hoa Thám 3TC: đề nghị 
TVTK hoàn tất thỏa thuận với dân (tham vấn cộng đồng) và UBND Phường 
trước ngày 19/9/2025. 

- Về trạm Cây Quéo 6 trở ngại: giao TVTK lập BBLV với Phòng KTAT, 
Ěội QLLĚ về hướng giải quyết của trạm này (phải có chữ ký của lãnh đạo 
Phòng, Ěội). Dựa vào BBLV, Tư vấn có công vĕn báo cáo Ěiện lực để xem xét 
trước ngày 16/9/2025. Giao Phòng QLĚT lập tờ trình chủ trương trình Ban 
Giám đốc hướng xử lý. 

- Về hạng mục chuyển bộ chống rơi từ Quận Phú Nhuận qua Quận Bình 
Thạnh: hiện nay Ěội QLLĚ đã cung cấp vị trí, giao TVTK hoàn tất thiết kế 
(phải tính toán số lượng bộ chống rơi theo vĕn bản của Tổng công ty hướng 
dẫn), hoàn tất chậm nhất ngày 18/9/2025.  

- Về trạm compact Xích Long:  

+ Trên tuyến đường Phan Xích Long TVTK thỏa thuận với Chủ đầu tư 
Chung cư miếu nổi để thống nhất. 
+ Trên tuyến đường Vạn Kiếp: giao TVTK làm việc với Phòng KTAT để 
vẽ bản vẽ hướng tuyến cáp ngầm hạ thế trên hướng tuyến lộ ra cáp ngầm 
trung thế Bình Thạnh hiện hữu để Phòng QLĚT làm việc với A Bình – Sở 
GTVT thống nhất hướng tuyến. Nếu Sở không chấp thuận thì làm việc với 
Phòng KTAT và Ěội QLLĚ thống nhất bằng BBLV thiết kế cáp hạ thế nổi 
trên trụ điện hiện hữu đi trùng hướng tuyến với khu vực lưới hạ thế trạm 
khác (thực hiện thiết kế theo đúng quy định 02 lưới đi chung trụ).   
- Về hồ sơ thỏa thuận: Ban ĚTXD đã chấp thuận, phối hợp với Trung tâm 

Giao thông và Cấp nước Gia Ěịnh để chấp thuận trước ngày 19/9/2025. 
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  Dự kiến 19/9/2025 thỏa thuận hoàn tất và tập hợp hồ sơ đầy đủ trước 
ngày 24/9/2025 gửi Sở Xây dựng thỏa thuận, sau đó trình phê duyệt thiết kế 
trước ngày 15/10/2025. 

12/ Dự án: Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực 
phường 13 đến phường 28 quận Bình Thạnh nĕm 2025 – TVTK Phước 
Thịnh 

- Hiện nay công trình chưa thỏa thuận được trạm Bửu Minh TC: giao 
TVTK phối hợp Ěội QLLĚ và Phòng KTAT 9g00 ngày 12/9/2025 đi khảo sát 
tìm vị trí khác thích hợp, đề nghị TVTK hoàn tất thỏa thuận với dân (tham vấn 
cộng đồng) và UBND Phường trước ngày 19/9/2025 

- Về hồ sơ thỏa thuận: Ban ĚTXD Quận Bình Thạnh và Trung tâm giao 
thông đã chấp thuận, phối hợp với Cấp nước Gia Ěịnh để chấp thuận trước ngày 
17/9/2025. 

- Dự kiến 19/9/2025 thỏa thuận hoàn tất và tập hợp hồ sơ đầy đủ trước 
ngày 24/9/2025 gửi Sở Xây dựng thỏa thuận, sau đó trình phê duyệt thiết kế 
trước ngày 15/10/2025. 

Lưu ý: Giao các CBCQ theo dõi tiến độ thực hiện của Tư vấn nếu thực 
hiện chậm tiến độ phải có vĕn bản nhắc nhở Tư tư vấn (nhất là 02 công trình 
Nâng cấp 2025, kết nối mạch vòng trung thế quận Gò Vấp nĕm 2026) hiện nay 
đã trễ tiến độ thỏa thuận so với kế hoạch, cần làm ngay vĕn bản nhắc nhở đôn 
đốc và theo dõi sát sao nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, đề xuất xử lý hợp đồng 
nếu còn tiếp tục chậm trễ.  

Trên đây là nội dung cuộc họp, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo 
tiến độ giao./. 

 
                                               
 
 

                         
 

Nơi nhận: 
- Ông Giám đốc (thay báo cáo); 
- Các Tư vấn thiết kế; 
- Phòng KTAT, Ěội QLLĚ; 
- Lưu: VT, QLĚT, NTL.(10) 

KT. GIÁM ĚỐC 

PHÓ GIÁM ĚỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Việt Dǜng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SXD-BTKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025

V/v chấp thuận xây dựng công trình �Xây 
dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu 
và Đô Thị - quận Gò Vấp” trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ

Kính gửi: Công ty Điện lực Gia Định

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Đường 

bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị liên quan, bao gồm:
- Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tại công văn số 2685/UBND-KTHTĐT 

ngày 17 tháng 6 năm 2025;

- Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ tại các công văn số 

159/TTQLĐB-QLHT3 ngày 21 tháng 7 năm 2025, số 299/TTQLĐB-QLHT3 

ngày 31 tháng 7 năm 2025;

- Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tại công văn số 448/TTQLHTKT-

HTTN ngày 17 tháng 6 năm 2025;

- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tại công văn số 3465/TA-KT 

ngày 05 tháng 6 năm 2025;

- Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch tại công văn số 2402/TDNS-KT ngày 

06 tháng 6 năm 2025; 

- Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 16 tháng 5 năm 2025 giữa các 

bên liên quan.

Sau khi xem xét văn bản số 2395/ĐĐN-PCGĐ ngày 17 tháng 9 năm 

2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc đề nghị chấp thuận xây dựng 

công trình �Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - quận 

Gò Vấp” trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, kèm theo hồ sơ đề 

nghị chấp thuận quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, Sở Xây dựng chấp thuận các nội 
dung như sau: 
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1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Điện lực Gia Định về việc xây dựng 

công trình �Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Đô Thị - quận 

Gò Vấp” trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ như sau:

- Đường Quang Trung (đoạn từ đường Thống Nhất đến đường Thông 

Tây Hội), phường Gò Vấp (L=450m): tuyến cáp ngầm từ số nhà 565 đi trên 

vỉa hè đến khu vực số nhà 493-491, chuyển hướng băng đường đến đường 

Thông Tây Hội. Vị trí tuyến cáp ngầm cách bó vỉa 2,83m.

- Đường Phan Văn Trị (đoạn từ Hẻm 710 đến đường Nguyễn Thái 

Sơn), phường Gò Vấp và phường Hạnh Thông (L=3.550m): tuyến cáp ngầm 

từ Hẻm 710 bố trí đi dưới lòng đường đến khu vực Khu dân cư City Land, 

chuyển hướng đi trên vỉa hè đến số nhà 670, chuyển hướng đi dưới lòng 

đường đến số nhà 632, chuyển hướng đi trên vỉa hè đến số nhà 554, chuyển 

hướng đi dưới lòng đường đến số nhà 528, chuyển hướng đi trên vỉa hè đến số 

nhà 480, chuyển hướng đi dưới lòng đường đến số nhà 543/1 (Co.op Mart), 

chuyển hướng đi trên vỉa hè đến số nhà 424, chuyển hướng đi dưới lòng 

đường đến số nhà 402, chuyển hướng đi trên vỉa hè đến đường Nguyễn Thái 

Sơn. Vị trí tuyến cáp ngầm cách bó vỉa: 
+ Lòng đường: từ 1,63m đến 1,85m. 

+ Vỉa hè: từ 2,3m đến 2,9m.

- Đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến số nhà 

307), phường Hạnh Thông (L=300m): tuyến cáp ngầm từ đường Phan Văn 

Trị đi dưới lòng đường và đấu nối vào tủ RMU Thái Sơn 15 hiện hữu (số nhà 

307). Vị trí tuyến cáp ngầm cách bó vỉa từ 1,4m đến 1,5m. Đối với phạm vi 

băng đường Dương Quảng Hàm thực hiện theo phương án khoan ngầm.
- Đối với phương án lắp đặt dưới lòng đường, trên vỉa hè, hẻm trong 

phạm vi công trình, thực hiện theo phương án tuyến đã được chấp thuận tại 
công văn số 2685/UBND-KTHTĐT ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Quận Gò Vấp. 
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

- Công ty Điện lực Gia Định có trách nhiệm: 
+ Rà soát các nội dung lưu ý tại văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị 

liên quan đối với phương án tuyến để có phương án xử lý phù hợp trong quá 

trình triển khai thi công nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác, đặc biệt là an toàn lao động, an toàn giao thông,�; 
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+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc cập nhật các công trình 

hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và chủ trì giải quyết các khiếu nại, phản ảnh của các 

đơn vị, người dân (nếu có) liên quan đến việc triển khai thi công công trình 

này;

+ Thực hiện thủ tục cấp giấy phép thi công theo quy định tại Điều 5, 

Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ Giao 

thông vận tải; 
+ Đối với phạm vi thi công trong phạm vi ảnh hưởng của cây xanh, yêu 

cầu có giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo không xâm phạm vào cây, rễ cây 

xanh hiện hữu trong quá trình thi công.

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình giao thông đường bộ, đường 

sắt, công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận trong phạm vi dự án này khi triển khai 

thi công. Trường hợp xảy ra hư hỏng công trình lân cận trong quá trình thi 

công, khẩn trương phối hợp với đơn vị quản lý để khắc phục. 
+ Tự di dời và chịu mọi kinh phí để phục vụ việc di dời toàn bộ tuyến 

cáp điện thuộc công trình nêu trên khi cơ quan quản lý đường bộ có thẩm 

quyền, người quản lý, sử dụng đường bộ có yêu cầu di dời công trình để đầu 

tư, xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, cải tạo, sửa chữa, bảo trì công trình 

đường bộ trong tương lai (theo Luật Đường bộ).
2. Thời gian có hiệu lực của văn bản chấp thuận là 24 tháng kể từ ngày 

phát hành./.  

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các Phường: Gò Vấp, Hạnh Thông;
- Sở XD (GĐ, PGĐ Minh);
- Ban QLDA ĐTXD KV quận Gò Vấp;
- Trung tâm Quản lý HTGTĐB;
- Lưu: VT, BTKT, HBi.01.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Minh

 





ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

Số:           /UBND-KTHTĚT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Gò Vấp, ngày        tháng     năm 2025  
 

Kính gửi: Công ty Ěiện lực Gò Vấp. 

Cĕn cứ Luật Ěường bộ ngày 27 tháng 6 nĕm 2024;  

Cĕn cứ Nghị định số 165/2024/NĚ-CP ngày 26 tháng 12 nĕm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ěường bộ 
và Ěiều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

Sau khi xem xét Công vĕn số 907/ĚĚN-PCGV ngày 11 tháng 6 nĕm 2025 
của Công ty Ěiện lực Gò Vấp đề nghị chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình 
“Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô thị - quận Gò Vấp”, kèm 
theo hồ sơ đề nghị chấp thuận quy định tại khoản 1, Ěiều 17 Nghị định 
165/2024/NĚ-CP ngày 26 tháng 12 nĕm 2024 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân 
quận Gò Vấp chấp thuận các nội dung sau: 

1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Ěiện lực Gò Vấp về việc xây dựng, lắp 
đặt cáp ngầm trung thế tại hẻm 710 đường Phan Vĕn Trị và vỉa hè tại các tuyến 
đường Quang Trung, Thống Nhất, Phan Vĕn Trị, Nguyễn Thái Sơn thuộc công 
trình “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô thị - quận Gò Vấp” 
theo bản vẽ do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh lập và được Công ty Ěiện lực Gò Vấp phê duyệt ngày 11 tháng 6 nĕm 
2025. 

2. Các yêu cầu đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình: 

- Ěối với vị trí lắp đặt cáp điện ngầm dưới lòng đường Quang Trung, 
Thống Nhất, Phan Vĕn Trị, Nguyễn Thái Sơn. Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đề 
nghị Công ty Ěiện lực Gò Vấp liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn chấp 
thuận theo thẩm quyền. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc cập nhật các công trình hạ 
tầng kỹ thuật hiện hữu và chủ trì giải quyết các khiếu nại, phản ánh của các đơn 
vị, người dân (nếu có) liên quan đến việc triển khai thi công công trình này. 

- Thực hiện thủ tục cấp giấy phép thi công theo quy định tại Ěiều 5, Thông 
tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 nĕm 2024 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi 
cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ có yêu cầu di 
chuyển hoặc cải tạo công trình (theo Luật Ěường bộ). 

- Rà soát các nội dung lưu ý tại Vĕn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị liên 
quan đối với phương án tuyến để có phương án xử lý phù hợp trong quá trình 
triển khai thi công nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác, đặc biệt là an toàn lao động, an toàn giao thông…. 
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- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và các quy định của 
pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng đường bộ. 

- Sau khi nhận mặt bằng thi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu 
trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản 
lý đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác. 

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện 
việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công, mọi 
trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có), 
đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công 
trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các 
biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thi công công trình (bao gồm 
toàn bộ phạm vi khu vực đã tiếp nhận mặt bằng thi công công trình và khu vực 
tiếp giáp với công trình), như bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, sơn đường, đèn 
cảnh báo, lực lượng điều tiết giao thông; đảm bảo mặt đường bằng phẳng, êm 
thuận; không có rác thải, bùn đất, đảm bảo thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu 
vực công trường. 

- Sau khi kết thúc thi công phải hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ, bàn giao 
lại mặt bằng thi công cho cơ quan quản lý đường bộ và thực hiện bảo hành công 
trình theo quy định. 

3. Thời gian có hiệu lực của Vĕn bản chấp thuận là 24 tháng kể từ ngày 
phát hành./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT. UBND Quận “để báo cáo”; 
- Ěội QLTTĚT;                    (để kiểm tra, 
- UBND Phường 1,10,11;       giám sát) 
- Lưu: VT, P.KTHTĚT, 250612-0021. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Đoan Trang 
 



sO xA DU1'TG THANH PHO HO CHI MINH 
TRUNG TAM QUAN L' 

HA TANG GIAO THÔNG DUNG BQ 

S:4  )9  /YJ'QLDB-QLHT3 
VIv: Co kin v hi.ró'ng tuyn và vi tn Ip dt thit 
bi cho cong trInh: "Xây dirng mài 02 ni tuyn trung 
th Phü Châu và Do TN - qun GO Vp". 

CQNG bA xA 1191 CHU NGHTA VIT NAN 
Dc Ip  — Ttr do — Hnh phñc 

Tp. H ChI Minh, ngày (hang 7 nãrn 2025 

KInh giri: Cong ty din lirc Go Vp. 

Trung tam Quán 1 H tng giao thông duông b nhn duc Van ban s 
1953/PCGV-K}IVT ngày 24 tháng 6 nãm 2025 cüa Cong ty din 1ITC Go Vp ye vic 

thOa thun huóng tuyn xây drng dr an: "Xây drng mói 02 ni tuyn trung th Phü 
Châu va Do Thj - qun Go Vp". Sau khi kim tra h so', Trung tam Quán 1 H tng 
giao thông duO'ng b có kin thu sau: 

1. Di väi huó'ng tuyn và vj trI 1p dt tuyn ng và thit bj trong 
pham vi bâo ye kt cu ha tang giao thông dung b thuc cong trInh: "Xây drng 

mi 02 ni tuyn trung th Phü Châu và Do TM - qu.n Go Vp": 

- Trung tam Quân I Ha tng giao thông duOng ghi nhn vj trI 1p dt 
tuyn ng và thit bj ci th thu sau: 

+ Duting Quang Trung (tnróc s nhà 565 Quang Trung): Trung tam d 

ng Ban Quãn 1 dir an luâi din phân phi TPHCM nghien cru phuang an khoan 

ngm di vói doan  tuyn bang duO'ng thrOng Quang Trung. 

+ DuOng Thng Nht doan tO thrOng Quang Trung dn Phan Van Trj: 
Hin nay d? an: "Cãi tao H thng Thoát nuOc thrOng Thng Nht (doan tir thrOng 
Quang Trung dn cu Ben Phân), Qun GO Vip" do Ban Quán 1 dr an du tu' xây 
du'ng Ha tng do th lam chü du tu hin nay dã thi cong tái 1p hoàn thin mt thrOng 
d nghj không thijc hin phuong an dào duOi lông thrOng. 

+ Dumg Phan Van Trj, phuOng: 

-H- Doan tr thrOng Thng Nht dn hm 710 Phan Van Trj: dài 120m, 

cách mép bó via im, phui dào rng 0,3rn. 

++ Doan tO hem 710 dn hem s 8 duOng s 1: dài 120m, cách mép 

bó via 1,85rn, phui dào rng 0,49m. 

±± Tnràc so nhà 1425 tuyn cap ngm din 1rc bang thrOng Phan Van 
Tr: Trung tam d nghj Ban Quãn 1' dr an luài din phân phi TPHCM nghien cüu 
phuo'ng an khoan ngm di vOi dioan tuyn bang thrOng thrOng Quang Trung. 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
21.07.2025 11:15:28 +07:00



+± Doan tir so nhà 1265 dn s nhà 1135: dài 140m cách mép bó via 

1,97m, phui dào rng 0,49m. 

++ Doan tir séi nhâ 554 dn s nhà 528: dài 50m each mép bó via 1,68m, 

phui diào rng 0,49rn. 

-H- Doan tiir s nhà 697 dn s nba 665: dài 65m each mép bó via 1,68rn, 

phui dào rng 0,49m. 

-H- Doan t1r so nhà 615 dn dung Nguyn Thai Son: dài 35m cách 

mép bó via 1,68m, phui dâo rng 0,49m. 

+ DuOng Nguyen Thai Son: 

-H- Doan tr dithng Phan Van Trj dn duông Duang Quâng Ham dài 

200rn cách mép bó via 1,5m, phui dào rng 0,49m. 

+± Don tr dung Duong Quáng Ham dn s nba 307: dài 80rn cách 

mép bó via 1,4m, phui dào rng 0,3rn. 

- Di vói các vj trI 1p dt tuyn ng bang dung d nghj Cong ty din 

lrc Go Vp nghien cru phuung an khoan kIch ngm d không gay ành hu&ng tói 

mt duô'ng, dam báo các phuo'ng tin lu'u thông em thun qua các vi trI hang duông. 

- Di vi vi trI 1p dtt tuyn cap din hrc và các thit b trên các tuyn 

dtrông Hem 710 Phan Van Trj và via he du&ng Phan Van Trj dê nghj lien h Ban 

Quàn 1y dir an khu vçrc Qun Go Vp d duçc thOa thun theo quy djnh. 

Trên day là mt s ni dung, Trung tam Quán 1' H. tang giao thông 

dithng b chuyn dn Cong ty din 1irc GO Vp d bit và thirc hin h so d nghj 

chip thun xay dimg cong trInh thit yu trong phm vi bào v kt cu h tng giao 

thông duing b dung theo quy dnh.I. iIi 

No'i nhân: 
- Nhtr trén; 
- So Xây dwig  (b/c); 
- Giám doe (b/c); 
- Luu: VT, QLHT3 (A.Tutin). 

KT. GIAM DOC 



sO xA DTflG THANH PHO HO CFII MINH 
TRUNG TAM QUAN L 

HA TANG GIAO THÔNG D1NG BQ 

11 IQLDB-QLHT3 
V/v: Ca kién v huàng tuyn và vi trf 1p dt thi& 
bj cho cong trinh: "Xây dmg mói 02 ni tuyên trung 
th Phü Châu và Do Thi - qun Go Vp". 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAV 
Dc 1p — Tii' do — Hnh phüc 

Tp. H ChI Minh, ngày .. tháng 7 nãm 2025 

Kmnh giri: Cong ty din 1rc Gia Dnh. 

Trung tam Quãn 1 H tng giao thông ththng b nhn duc Van bàn s 

2560/PCGV-KI-IVT ngày 21 thang 7 näm 2025 cüa Cong ty din iirc Gia Djnh ye 

viêc thóa thu.n hi.thng tuyn xây dçrng d%I an: "Xây drng mâi 02 ni tuyn trung th 

Phü Châu va Do Thj - qun Go Vip". Sau khi kim tra h so, Trung tam Quán 1 Ha 

t.ng giao thông dung b có kin nhu sau: 

1. Di vâi huOng tuyn và vi trI 1p dt tuyn ng và thit b trong 

phm vi bào v kt cu ha tng giao thông duOng bO thuc cong trinh: "Xây dirng 

mi 02 ni tuyn trung th Phü Châu và Do Thj - qu.n GO Vp": 

- Trung tam Quãn 1 Ha tng giao thông du&ng b dã có kin tai  Cong 

van s 1 59/TTQLDB-QLHT3 ngày 21 tháng 7 näm 2025 cüa Trung tam Quàn 1 H 

tng giao thông duO'ng b v vic có kin v hi.thng tuyn và vi trI 1p dt thit bj 

cho cong trInh: "Xây dirng mOi 02 ni tuyn trung thá Phü Châu và Do Thj - qun 

Go Vp". 

2. Di vii phuong an hithng tuyn di trên duO'ng Thông Tây Hi thay th 

hiió'ng tuyn di trên di.thng Thng Nht doan ti.r Quang Trung dn Phan Van Trj: Dê 

ng Cong ty din 1irc Gia Dlnh  lien h Ban Quàn 1 dir an khu virc Qun GO Vp d 

duçc thôa thun theo quy djnh. 

3. Di vi cac vi trI 1p dt tuyn ng bang dung, Trung tam Quân 1 

Ha t.ng giao thông duOng b cO kin nhu sau: TruOng hcip không th thirc hin 

theo phuong an khoan kIch ng.m, phâi dào ct mt duOng cn dap üng các yêu cu 

k5 thutt theo quy djnh hin hành, dam bào mt duOng không xáy ra tInh trng siip, 

lün sau khi tái 1p gay mt an toàn cho ngu'?ii tham gia giao thông. 

Trên day là mt s ni dung, Trung tam Quân l Ha tng giao thông 

duOng b chuyn dn Cong ty din lirc Gia Djnh d bit và thrc hin h so d nghi 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
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Noinhin: 
- Nhu'trén; 
- So Xây drng (b/c); 
- Giárn dôc (b/c); 

- Liru: VT, QLHT3 (A.TuAn). 

tJWG TAM •' 
LY HA iAN 

GlO iNô 
1fNG ;i39 

chip thun xây drng cong trInh thit yu trong pham vi bào v kt cu ha tng giao 

thông dthng b dung theo quy 



SAO Y; Trung tâm Quản lý Hạ tẩng kỹ thuật Thành
phố Hồ Chí Minh; 17/06/2025; 10:33:17





















 

Ngày 26 tháng 05 năm 2025 

KẾT QUẢ ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT 
 Số: 359/ĐL/KĐCN II 

ĐƠN VỊ YÊU CẦU :  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP HCM 
Địa điểm kiểm tra : Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Nội dung kiểm tra : Đo điện trở suất của đất tại các vị trí theo yêu cầu 
ĐƠN VỊ KIỂM TRA : TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II 
Người kiểm tra : Hoàng Hồng Quân – Kiểm định viên 
Tài liệu hướng dẫn : TCVN 4756 – 1989: Tiêu chuẩn nối đất, nối “không”các thiết bị 

điện 
Phương pháp đo : Bằng phương pháp Wenner 
Thiết bị đo kiểm tra : Thiết bị chuyên dụng – EARTH/GROUND TESTER: FLUKE 1623 
    -Nhà SX: FLUKE – Anh Quốc 
Thời gian kiểm tra : Ngày 26 tháng 05 năm 2025 
ĐK môi trường kiểm tra : Trời nắng, đất khô 

1. Vị trí đo điện trở suất của đất: Tại trạm phòng Khu A PVT (chung cư Hà Đô) 
 

STT Khoảng cách 
a (m) 

Giá trị điện trở 
trên máy R () 

Giá trị điện trở suất 
trên máy  (.m) Ghi chú 

1 1     4,87        33,21   
2 1,5     3,45         29,45   
3 2     2,46         31,56   
4 3     2,35         36,34   
5 4     1,31        28,74  
6 5     0,34         23,45   

 Giá trị điện trở suất trung bình:      30,46 (.m) 
+ Theo phương pháp này, điện trở suất của đất được xác định theo biểu thức:  

   =2.a.R (.m) 
Trong đó: 
 - điện trở suất của đất, .m; 
a - khoảng cách giữa các cọc thăm dò, m; 
R - điện trở hiển thị trên thiết bị đo, .   

  



































TỔNG CÔNG TY 
 ĚIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY ĚIỆN LỰC GIA ĚỊNH  
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 
                Ěộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    

           Số:……/QĚ-PCGĚ Gò Vấp, ngày … tháng … nĕm 20… 
 
 
 

QUYẾT ĚỊNH 

Về việc phê duyệt dự án 

Dự án: “XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – 

Quận Gò Vấp” 

 
 

GIÁM ĚỐC CÔNG TY ĚIỆN LỰC GIA ĚỊNH 
 

Cĕn cứ Quyết định số 229/QĚ-EVN ngày 14/04/2010 của Hội đồng quản trị 
Tập đoàn Ěiện lực Việt Nam về việc đổi tên các Ěiện lực trực thuộc Tổng Công ty 
Ěiện lực TP.Hồ Chí Minh; 

Cĕn cứ Quyết định số 112/QĚ-HĚTV ngày 01/7/2025 về việc Ban hành quy 
chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Ěiện lực TP. Hồ Chí Minh 
TNHH – Công ty Ěiện lực Gia Ěịnh; 

Cĕn cứ Quyết định số 70/QĚ-HĚTV ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Ěiện 
lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong 
Tổng công ty Ěiện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

Cĕn cứ Quyết định số 07/QĚ-HĚTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty Ěiện 
lực TP.HCM về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu 
tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng 
công ty Ěiện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo tờ trình số 957/QLĚT ngày 07/10/2025 của Phòng QLĚT về việc trình 

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án “XDM 02 nối 
tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò Vấp”; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư tại Báo cáo số 964/QLĚT ngày 

08/10/2025. 

 

QUYẾT ĚỊNH: 
Ěiều 1. Phê duyệt dự án “XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận 
Gò Vấp” với các nội dung chủ yếu như sau: 

    1. Tên dự án: “XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò 
Vấp”. 
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 2. Người quyết định đầu tư: Tổng công ty Ěiện lực TP Hồ Chí Minh TNHH- Ěại 
diện bởi Chi nhánh Tổng công ty Ěiện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Ěiện 
lực Gia Ěịnh. 

 3. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH - Công 
ty Ěiện lực Gia Ěịnh. 

 4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 
 4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 
  - Khai thác tải của lộ ra XDM Phù Châu trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa vào 
vận hành sẽ làm nối tuyến Phù Châu cung cấp nguồn cho khu vực 1 phần của tuyến 
dây Ngã 6 và Vĕn Lang nhằm chia và giảm tải cho 2 tuyến dây Ngã 6 - trạm 110kV 
Gò Vấp 1 và tuyến dây Vĕn Lang – trạm 110kV Tân Sơn Nhất. 
  - Khai thác tải của lộ ra XDM Vàm Thuật trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa 
vào vận hành sẽ làm nguồn cung cấp cho khu vực tải của lộ ra Ěô Thị hiện hữu; Lộ 
ra Ěô Thị sẽ chuyển làm nối tuyến Ěô Thị nhằm chia và giảm tải cho 2 tuyến dây 
Thống Nhất - trạm 110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây An Thái - trạm 110kV Hỏa Xa. 
  - Ěưa nguồn từ trạm trung gian 110kV Bình Lợi tới các trạm ngắt để phân bố 
công suất tối ưu nhất. 
  - Giảm tải cho trạm Trung Gian Gò Vấp 1 hiện đang vận hành 100% I định 
mức trong các tháng nắng nóng. 
  - Tĕng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Phường Thông Tây Hội, phường 
Gò Vấp, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn khi có sự cố tại các trạm trung 
gian 110kV lân cận. 
  - Hoàn thiện và nâng cao độ tin cậy trong vận hành cung cấp điện của hệ thống 
lưới phân phối. 
  - Ěáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1, mỗi tuyến trung thế đều có thể đóng khép 
mạch vòng từ 2 MBT 110kV khác nhau. 
  - Mục tiêu hướng đến tải bình thường của các tuyến dây trung thế <50% định 
mức (300A) và không quá 6.000 khách hàng. Tải bình thường của phân đoạn tuyến 
dây trung thế <100A. 
  - Phân bố lại công suất cho các phát tuyến tại các trạm ngắt, hướng tới mỗi 
phát tuyến vận hành < 50% tải. 
  - Nâng cao chỉ số tiếp cận điện nĕng của PCGĚ nói riêng và của Tổng công ty 
Ěiện lực TP Hồ Chí Minh nói chung. 
  - Ěảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và kinh tế với chất lượng 
ngày càng cao, cải thiện nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng đầy đủ cho 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân góp phần 
đảm bảo an ninh nĕng lượng của Thành phố.. 
 4.2. Nội dung và quy mô công trình: 
  4.2.1 Phần chuyên điện: 
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 a) Ěường dây trung thế ngầm: 

 - Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240-24 kV (cáp ngầm bĕng đồng) tổng 
chiều dài khoảng: 6.647 mét. 

 - Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M50-24 kV (cáp ngầm bĕng đồng) tổng 
chiều dài khoảng: 14 mét. 

 - Phụ kiện cáp ngầm: 
  + Lắp mới 27 hộp nối cáp 24kV – 3*240mm2. 

  + Lắp mới 03 hộp đầu cáp Tplug đơn – 3M240. 

  + Lắp mới 01 hộp đầu cáp Tplug đôi - 3M50. 

  + Lắp mới 01 hộp đầu cáp Elbow đơn -3M50. 

  + Lắp mới 01 đầu cáp đơn ID 3M50. 

 - Tủ RMU: 
  + Lắp mới 01 tủ RMU 3 ngĕn (3L) 3 module điều khiển SCADA (02 hộp đầu 

cáp Tplug đơn RMU VK 24kV – 3*240mm2 đi theo tủ RMU). 
  b) Hạ thế ngầm mắc điện: 

  - Kéo mới cáp ngầm hạ thế 2M10mm2 tổng chiều dài 15m. 

  c) Cáp quang ngầm: 

  - Kéo mới cáp quang ngầm 12FO tổng chiều dài 4825m. 

4.2.2 Phần không chuyên điện:   

Stt Tên 
mặt cắt TÊN HẠNG MỤC Chiều 

dài (m) 

1 BH100010 
Mương cáp bê tông xi mĕng dưới lòng đường 1 
ống HDPE D195/150+1 ống HDPE D63 22,9 

2 BH200010 Mương cáp bê tông xi mĕng dưới lòng đường 2 
ống HDPE D195/150+1 ống HDPE D63 

11,0 

3 BV100010 Mương cáp bê tông xi mĕng vỉa hè 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

24,7 

4 BV200010 Mương cáp bê tông xi mĕng vỉa hè 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

120,0 

5 CS100010 
Mương cáp lát gạch con sâu 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 258,5 

6 CS200010 
Mương cáp lát gạch con sâu 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 217,2 

7 GT000010 Mương cáp lát gạch terrazzo 1 ống HDPE D63 3,7 
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8 GT100010 
Mương cáp lát gạch terrazzo 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

562,6 

9 GT200010 Mương cáp lát gạch terrazzo 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

1.225,1 

10 NA100010 Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

499,9 

11 NA200010 Mương cáp bê tông nhựa nóng 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 

98,9 

12 NN100010 
Mương cáp bê tông nhựa nóng 1 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 337,1 

13 NN200010 
Mương cáp bê tông nhựa nóng 2 ống HDPE 
D195/150+1 ống HDPE D63 715,7 

   TỔNG 4.097,3 

 

 5. Tổ chức tư vấn lập BCNCKT đầu tư xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng: 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ěiện thành phố Hồ Chí Minh. 

 6. Ěịa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: Phường Thông Tây Hội, phường 
Gò Vấp, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn – Tp.HCM, TP.HCM. 

 7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình 
chính theo thiết kế: 
     - Nhóm dự án: nhóm C. 
  - Loại công trình: công trình nĕng lượng thuộc công trình Công nghiệp. 
  - Cấp công trình: cấp IV.  
 8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu: 
  - Số bước thiết kế: 2 bước. 
  - Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 
  Nghị định số 62/2025/NĚ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết thi hành Luật Ěiện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lƿnh vực 
điện lực. 

  Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban 
hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĚ-BCN ngày 11/7/2006: Quy định chung 
(11TCN-18-2006); Hệ thống đường dây tải điện (11TCN-19-2006); Trang bị phân 
phối và trạm biến áp (11TCN-20-2006); Bảo vệ và tự động (11TCN-21-2006), cùng 
các quy trình hiện hành có liên quan. 
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện số QCVN 2015/BCT. 
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7997:2009 về phương pháp lắp đặt cáp điện đi 
ngầm trong đất; TCVN 9208:2012 về lắp đặt cáp, dây điện trong công trình công 
nghiệp. 
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  Quyết định số 2572/QĚ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Ěiện 
lực TP.HCM về việc ban hành “Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân 
phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Ěiện lực TP. HCM”. 
  Vĕn bản số 943/EVNHCMC-KT ngày 10/3/2017 của Tổng công ty Ěiện lực 
TP.HCM về việc áp dụng thiết trí lưới điện ngầm trung hạ thế. 
  Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan.  

 9. Giá trị tổng mức đầu tư: 38.365.476.855 đồng (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, ba 
trĕm sáu mươi lĕm triệu, bốn trĕm bảy mươi sáu nghìn, tám trĕm nĕm mươi lĕm 
đồng).   

  Trong đó: 

Stt Nội dung 
Tổng mức đầu tư 
(sau thuế VAT) 

1 Chi phí xây dựng 28.344.906.877 

2  Chí phí thiết bị 769.729.782 

3  Chi phí QLDA 624.238.984 

4  Chi phí tư vấn ĚTXD 2.201.909.086 

5  Chí phí khác 1.182.347.709 

6  Chí phí dự phòng 5.242.344.417 

  Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) 38.365.476.855 

    10. Tiến độ thực hiện dự án: 2025-2028. 

 11. Nguồn vốn đầu tư: vốn khấu hao cơ bản theo Quyết định số 2501/QĚ-PCGĚ 
ngày 25/09/2025 về việc điều hòa vốn kế hoạch ĚTXD nĕm 2025 (lần 10). 
 12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thực hiện quản lý 
dự án. 
 13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): không có. 
 14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước: không có. 
 15. Các nội dung khác: không có. 
Ěiều 2. Tổ chức thực hiện:  
 - Phòng QLĚT: 

  + Trong giai đoạn lập TKBVTC-TDT: phải đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, yêu 
cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
cǜng như các thiết trí của Tổng công ty; so sánh, cập nhật giá các hợp đồng mua 
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sắm gần nhất của Tổng công ty và các đơn vị, báo giá của các đơn vị cung cấp, 
công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng TP.HCM… để đảm bảo giá vật tư 
thiết bị, vật liệu xây dựng phù hợp trong giai đoạn lập dự toán các gói thầu và phù 
hợp với quy định hiện hành. 
  + Triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành 
về quản lý đầu tư xây dựng, không được làm thay đổi địa điểm, quy mô, phương án 
xây dựng và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, 
tiến độ và hiệu quả dự án. 

 - Ěơn vị Tư vấn khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và 
pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt 
hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng khi khảo sát 
sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp 
và có hành vi khác gây thiệt hại. 
 - Ěơn vị Tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về 
chất lượng hồ sơ thiết kế và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, 
tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng 
đến chất lượng công trình xây dựng và có hành vi khác gây thiệt hại cho chủ đầu tư. 

Ěiều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Quản lý Ěầu tư, Kế hoạch Vật tư, Tài chính 
Kế toán, Kỹ thuật & An toàn, Ěơn vị Tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan khác 
cĕn cứ chức nĕng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2,3 (để thực hiện); 
- Lưu: VT, QLĚT, NKT.(5). 
Đính kèm: 
- Báo cáo số 2480/KTAT; 
- Báo cáo số 964/QLĚT; 
- Các phụ lục.  
 

 

 
GIÁM ĚỐC 

 
 
 
 
 
 

Vương Quốc Minh 
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PHỤ LỤC 1 
 

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĚẦU TƯ 
 

STT Các khoản mục chi phí Ký hiệu Chi phí trước 
thuế 

Thuế giá trị gia 
tĕng 

Tổng chi phí sau thuế 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  GBT  0  0  0 
2 Chi phí xây dựng công trình  GXD  25.768.097.161 2.576.809.716 28.344.906.877 
3 Chi phí thiết bị  GTB  699.754.347 69.975.435 769.729.782 
4 Chi phí quản lý dự án  GQLDA  624.238.984   624.238.984 
5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.  GTV  2.027.233.065 174.676.021 2.201.909.086 
6 Chi phí khác  GK  1.141.808.919 40.538.790 1.182.347.709 
7 Chi phí dự phòng  GDP  5.242.344.417   5.242.344.417 
 TỔNG CỘNG:  GTDT  35.503.476.893 2.861.999.962 38.365.476.855 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  H
CMPC\D

UNG6N
V(N

gu
yễ

n V
iệt

 D
ũn

g) 
08

/10
/20

25
 16

:40
  H

CMPC\D
UNG6N

V(N
gu

yễ
n V

iệt
 D

ũn
g) 

08
/10

/20
25

 16
:40

  H
CMPC\D

UNG6N
V(N

gu
yễ

n V
iệt

 D
ũn

g) 
08

/10
/20

25
 16

:40
  H

CMPC\D
UNG6N

V(N
gu

yễ
n V

iệt
 D

ũn
g) 

08
/10

/20
25

 16
:40

  H
CMPC\D

UNG6N
V(N

gu
yễ

n V
iệt

 D
ũn

g) 
08

/10
/20

25
 16

:40
  H

CMPC\D
UNG6N

V(N
gu

yễ
n V

iệt
 D

ũn
g) 

08
/10

/20
25

 16
:40



8 
 

  

PHỤ LỤC 2 
 

BẢNG SO SÁNH TỔNG MỨC ĚẦU TƯ VÀ SUẤT ĚẦU TƯ 
 

STT KHOẢN MỤC 
CHI PHÍ 

Ký 
hiệu 

Suất đầu tư Tổng mức đầu tư (TVTK lập) 
 

Chênh lệch 
(SĚT-TMĚT) 

Giải trình 
 

   Cách tính Thành tiền Cách tính Thành tiền   
I Vốn thiết bị  GTB  Theo quy 

định SĚT  
776.077.800 Theo KL thực tế  769.729.782 6.348.018  

II Vốn xây lắp  GXL  Theo quy 
định SĚT  

24.269.672.358 Theo KL thực tế  28.344.906.877 - 4.136.365.713  

III Chi phí khác  GK  gsdt-gtb-gxl  5.339.870.238 Theo KL thực tế  4.008.495.779 1.331.374.459  
IV Suất đầu tư  GSĚT  Theo quy 

định SĚT  
30.385.620.396 Theo KL thực tế  33.123.132.438 - 2.737.512.042 Nguyên nhân do 

chênh lệch đơn giá 
cáp ngầm 3M240 
24KV giữa suất vốn 
đầu tư và Tổng mức 
đầu tư 
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QUYẾT ĚỊNH 
 
 

 

 

GIÁM ĚỐC CÔNG TY ĚIỆN LỰC GÒ VẤP 

 Cĕn cứ Quyết định số 301/QĚ-EVN-HĚQT ngày 14/11/2002 của Hội đồng 
quản trị Tổng Công ty Ěiện lực Việt Nam về việc thành lập Ěiện lực Gò Vấp thuộc 
Công ty Ěiện lực TpHCM; 

 Cĕn cứ Quyết định số 229/QĚ-EVN ngày 14/04/2010 của Hội đồng quản trị 
Tập đoàn Ěiện lực Việt Nam về việc đổi tên các Ěiện lực trực thuộc Tổng Công ty 
Ěiện lực TpHCM; 
 Cĕn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội; 
 Cĕn cứ Nghị định số 175/2024/NĚ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 
xây dựng; 

 Cĕn cứ Nghị định số 06/2021/NĚ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng; 
 Cĕn cứ Nghị định số 14/2014/NĚ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ěiện lực về an toàn điện;  

 Cĕn cứ Quy phạm trang bị điện của Bộ Công nghiệp, ban hành kèm theo 
Quyết định số 19/2006/QĚ-BCN ngày 11/07/2006, có hiệu lực từ ngày 19/09/2006; 
 Cĕn cứ Quyết định số 959/QĚ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Ěiện lực 
Việt Nam về việc ban hành quy trình an toàn điện; 

 Cĕn cứ Quyết định số 07/QĚ-HĚTV ngày 07/01/2025 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Ěiện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp 
trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong Tổng công ty Ěiện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 
 Cĕn cứ Quyết định số 591/QĚ-PCGV ngày 16/04/2025 của Công ty Ěiện lực 
Gò Vấp về việc bổ sung danh mục dự án: “Kết vòng các nhánh rẽ trung thế trên địa 
bàn quận Gò Vấp nĕm 2026” và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nĕm 2025 
tại Công ty Ěiện lực Gò Vấp; 

V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế  
Dự án: “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu  

và Ěô Thị - quận Gò Vấp” 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM  
Ěộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

             Gò Vấp, ngày     tháng     nĕm 2024 

TỔNG CÔNG TY  
ĚIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 

CÔNG TY ĚIỆN LỰC GÒ VẤP 
_____________________ 

Số:       /QĚ-PCGV 
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Số: 1030/QĐ-PCGV Gò Vấp, ngày 27 tháng 6 năm 2025



 

 Cĕn cứ hợp đồng số 612/2025/HĚ-PCGV-TVXDĚ ngày 17/04/2025 giữa 
Công ty Ěiện lực Gò Vấp và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ěiện lực TP.HCM 
cho gói thầu “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi” dự án “Xây 
dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp”; 
 Cĕn cứ phương án đầu tư số 2007/PAĚT-PCGV ngày 29/10/2024 của Công ty 
Ěiện lực Gò Vấp về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án “Xây dựng mới 02 nối 
tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp”; 
 Cĕn cứ Quyết định số 657/QĚ-PCGV ngày 25/04/2025 của Công ty Ěiện lực 
Gò Vấp về việc giao nhiệm vụ khảo sát xây dựng dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến 
trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp”; 
 Cĕn cứ Quyết định số 737/QĚ-PCGV ngày 09/05/2025 của Công ty Ěiện lực 
Gò Vấp về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát dự án “Xây dựng 
mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp”; 

 Cĕn cứ tập nhiệm vụ thiết kế dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù 
Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp” số 386/TVĚ-TKPP.HS ngày 10/06/2025 do Công 

ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ěiện và Thương mại Hưng Phát lập. 

 Cĕn cứ tờ trình số 1353/KHVT ngày 25/06/2025 của Phòng KHVT về việc 
duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và 
Ěô Thị - quận Gò Vấp” và báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế 
số 148/TOTĚ ngày 25/06/2025 của Phòng Quản lý Ěầu tư. 
 

Xét đề nghị của Trường Phòng Quản lý Ěầu tư. 
 

QUYẾT ĚỊNH 

Ěiều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận 
Gò Vấp. 

2. Mục tiêu dự án:  Việc đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 02 nối 
tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp” nhằm đáp ứng các mục tiêu 
sau: 

 Khai thác tải của lộ ra XDM Phù Châu trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa vào 
vận hành sẽ làm nối tuyến Phù Châu cung cấp nguồn cho khu vực 1 phần của 
tuyến dây Ngã 6 và Vĕn Lang nhằm chia và giảm tải cho 2 tuyến dây Ngã 6 - 
trạm 110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây Vĕn Lang – trạm 110kV Tân Sơn Nhất; 

 Khai thác tải của lộ ra XDM Vàm Thuật trạm 110kV Bình Lợi sau khi đưa 
vào vận hành sẽ làm nguồn cung cấp cho khu vực tải của lộ ra Ěô Thị hiện 
hữu; Lộ ra Ěô Thị sẽ chuyển làm nối tuyến Ěô Thị nhằm chia và giảm tải cho 
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2 tuyến dây Thống Nhất - trạm 110kV Gò Vấp 1 và tuyến dây An Thái - trạm 
110kV Hỏa Xa; 

 Ěưa nguồn từ trạm trung gian 110kV Bình Lợi tới các trạm ngắt để phân bố 
công suất tối ưu nhất; 

 Giảm tải cho trạm Trung Gian Gò Vấp 1 hiện đang vận hành 100% I định 
mức trong các tháng nắng nóng. 

 Tĕng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực quận Gò Vấp khi có sự cố tại các 
trạm trung gian 110kV lân cận. 

 Hoàn thiện và nâng cao độ tin cậy trong vận hành cung cấp điện của hệ thống 
lưới phân phối. 

 Ěáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1, mỗi tuyến trung thế đều có thể đóng khép 
mạch vòng từ 2 MBT 110kV khác nhau. 

 Mục tiêu hướng đến tải bình thường của các tuyến dây trung thế <50% định 
mức (300A) và không quá 6.000 khách hàng. Tải bình thường của phân đoạn 
tuyến dây trung thế <100A. 

 Phân bố lại công suất cho các phát tuyến tại các trạm ngắt, hướng tới mỗi 
phát tuyến vận hành < 50% tải. 

 Nâng cao chỉ số tiếp cận điện nĕng của PCGV nói riêng và của Tổng công ty 
Ěiện lực TP Hồ Chí Minh nói chung. 

 Ěảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và kinh tế với chất lượng 
ngày càng cao, cải thiện nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng đầy đủ 
cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân 
góp phần đảm bảo an ninh nĕng lượng của Thành phố. 

3. Ěịa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM. 

4. Chủ đầu tư: Công ty Ěiện lực Gò Vấp – Tổng Công ty Ěiện lực TP Hồ Chí 
Minh. 

5. Ěơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ěiện lực 
TP.HCM lập. 

6. Phạm vi và quy mô dự án: 

 Phần chuyên điện: 

+ Kéo mới 7.082 mét cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2-24KV-XLPE. 

+ Kéo mới 7.082 mét cáp quang 12FO. 

+ Lắp mới tủ RMU 3 ngĕn line – 3 scada (Indoor). 

 Phần không chuyên điện: 
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 + Ěào và tái lập mương cáp BTNN(1x0,5) m đặt 1 ống HDPE xoắn D195 
lắp đặt cáp ngầm 1x3M240mm2-24KV-XLPE, chiều dài đơn tuyến: 7.082 
mét. 

 + Ěào và tái lập mương cáp BTNN(1x0,5) m đặt 1 ống HDPE xoắn D195 
lắp đặt cáp ngầm 1x3M240mm2-24KV-XLPE, chiều dài đơn tuyến: 7.082 
mét. 

 + Lắp mới ống cáp quang D63: 7.082 mét. 

7. Nhiệm vụ thiết kế: 

 Thuyết minh phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện 
được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế. 

 Bản vẽ phải thể hiện chi tiết cấu tạo, kích thước, chủng loại và khối lượng vật 
tư thiết bị để thi công chính xác và đủ điều kiện lập dự toán công trình. 

 Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và nội 
dung khung tên phải được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. 

 Lập chỉ dẫn kỹ thuật cho công trình. 

 Lập qui trình bảo trì cho công trình. 
 Thực hiện theo các nội dung đã nêu trong thiết kế đã được đơn vị chức nĕng 

thẩm tra và phê duyệt. 
 Thông số kỹ thuật của các thiết bị phải được thể hiện chi tiết. 
 Tính toán lực đầu trụ tại những vị trí giao lưới giữa phần ngầm và nổi. 
 Tính toán điện trở tiếp địa. 
 Tính toán hiệu quả đầu tư. 
 Lập hồ sơ thiết kế thu hồi VTTB trong công trình. 

 Vật tư thiết bị công trình phải thiết kế cho phù hợp với cấp điện áp 22KV. 
 Ěáp ứng các quy định hiện hành. 

Ěiều 2. Yêu cầu về nội dung chất lượng thiết kế như sau: 
 Nhà thầu thiết kế có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra nội bộ đối với hồ 

sơ thiết kế xây dựng công trình trong quá trình thiết kế và trước khi giao hồ 
sơ thiết kế cho Công ty Ěiện lực Gò Vấp. Nhà thầu thiết kế chỉ định cá nhân, 
bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực 
hiện công việc kiểm tra chất lượng thiết kế. Người kiểm tra thiết kế phải ký 
tên, xác nhận trên bản vẽ thiết kế. 
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 Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, 
bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán 
xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình. 

 Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu 
chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải 
có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì 
thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết 
kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. 

 Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ 
thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu 
và bảo quản lâu dài. 

 Tuân thủ các quy định về thiết kế theo các quy định hiện hành của Nhà nước 
và của ngành điện.  

 Lựa chọn các giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật tối ưu. 

 Có sự thỏa thuận của các cơ quan chức nĕng có liên quan đến công trình. 

Ěiều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng TC-KT, KH-VT, QLĚT, KT-AT Công ty 
Ěiện lực Gò Vấp cĕn cứ chức nĕng nhiệm vụ thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  điều 3; 
- Cty CP Tư vấn Xây dựng Ěiện lực TP.HCM  
(để thực hiện); 
- Lưu: VT, QLĚT, ĚTBT.(8). 

GIÁM ĚỐC 
 
 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Tuyến 
 

 
  HCMPC\TRUONGNK(Nguyễn Khánh Trường) 28/06/2025 13:20

  H
CMPC\TRUONGNK(N

gu
yễ

n K
há

nh
 Trườn

g) 
28

/06
/20

25
 13

:20
  H

CMPC\TRUONGNK(N
gu

yễ
n K

há
nh

 Trườn
g) 

28
/06

/20
25

 13
:20

  H
CMPC\TRUONGNK(N

gu
yễ

n K
há

nh
 Trườn

g) 
28

/06
/20

25
 13

:20
  H

CMPC\TRUONGNK(N
gu

yễ
n K

há
nh

 Trườn
g) 

28
/06

/20
25

 13
:20

  H
CMPC\TRUONGNK(N

gu
yễ

n K
há

nh
 Trườn

g) 
28

/06
/20

25
 13

:20
  H

CMPC\TRUONGNK(N
gu

yễ
n K

há
nh

 Trườn
g) 

28
/06

/20
25

 13
:20





 

 

TỔNG CÔNG TY 

ĚIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 

Ěộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĚIỆN LỰC GIA ĚỊNH  

Số:          /QĚ-PCGĚ An Hội Ěông, ngày      tháng 02 nĕm 2026 

 

 
QUYẾT ĚỊNH 

Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình 
Dự án: “XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò Vấp” 

 

GIÁM ĚỐC CÔNG TY ĚIỆN LỰC GIA ĚỊNH 

 

Cĕn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội; 
Cĕn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020; 

Cĕn cứ Nghị định số 06/2021/NĚ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Cĕn cứ Nghị định số 10/2021/NĚ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Cĕn cứ Nghị định số 175/2024/NĚ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng; 

Cĕn cứ Nghị định số 67/2023/NĚ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về 
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 
bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

Cĕn cứ Nghị định số 214/2025/NĚ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Cĕn cứ Nghị định số 254/2025/NĚ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định 
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Cĕn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn xác định và quản lý chi phí ĚTXD; 

Cĕn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 
định mức xây dựng; 

Cĕn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình; 

Cĕn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, 
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bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
Cĕn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương về 

việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp 
đặt trạm biến áp; 

Cĕn cứ Quyết định số 203/QĚ-EVN ngày 27/10/2020 của Tập đoàn Ěiện lực Việt 
Nam về ban hành Bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện; 

Cĕn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/03/2023 của Bộ Công thương về 
việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm 
biến áp; 

Cĕn cứ Quyết định số 1491/QĚ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây 
dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Cĕn cứ Thông báo số 20320/TB-SXD-KTVLXD ngày 17/12/2025 của Sở Xây dựng 
TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố trong 
quý 4 nĕm 2025; 

Cĕn cứ Quyết định số 70/QĚ-HĚTV ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Ěiện lực 
TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng 
công ty Ěiện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

Cĕn cứ Quyết định số 2589/QĚ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tổng công ty 
Ěiện lực TP.HCM  về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC; 

Cĕn cứ Quyết định số 426/QĚ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty 
Ěiện lực TP. Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu 
tư xây dựng nĕm 2026; 

Cĕn cứ phương án đầu tư số 2270/PAĚT-PCGV ngày 03/12/2024 của Công ty 
Ěiện lực Gò Vấp về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án “Xây dựng mới 02 nối 
tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - quận Gò Vấp”; 

 Cĕn cứ Quyết định số 2644/QĚ-PCGĚ ngày 08/10/2025 của Công ty Ěiện lực 
Gia Ěịnh về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và 
Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 

 Cĕn cứ Quyết định số 3253/QĚ-PCGĚ ngày 19/11/2025 của Công ty Ěiện lực 
Gia Ěịnh về việc phê duyệt dự án hiệu chỉnh “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế 
Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 

 Cĕn cứ hợp đồng số 196/2026/HĚ-PCGĚ-TVXDD ngày 19/01/2026 giữa Công 
ty Ěiện lực Gia Ěịnh và Công ty CP TVXD Ěiện lực TP.HCM cho gói thầu “Tư vấn 
khảo sát, lập TKBVTC-DT” dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và 
Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 

Cĕn cứ hợp đồng số 392/2026/HĚ-PCGĚ-PHUOCTHINH ngày 02/02/2026 đã 
ký giữa Công ty Ěiện lực Gia Ěịnh và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng điện 
Phước Thịnh về việc về việc Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án 
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“XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò Vấp”; 
Cĕn cứ tập nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn lập TKBVTC dự án “Xây dựng 

mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp” do Công ty CP TVXD 
Ěiện lực TP.HCM lập; 

Cĕn cứ Quyết định số 311/QĚ-PCGĚ ngày 28/01/2026 về việc phê duyệt phương 
án kỹ thuật khảo sát xây dựng giai đoạn lập TKBVTC dự án: “Xây dựng mới 02 nối 
tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp” 

Cĕn cứ hồ sơ TKBVTC-DT do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Ěiện lực TP.HCM 
lập cho dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò 
Vấp”; 

Cĕn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra TKBVTC số 58/PT.CO-BCTT ngày 06/02/2026 

của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ XDĚ Phước Thịnh cho dự án “Xây dựng mới 02 
nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 

Cĕn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra Dự toán số 59/PT.CO-BCTT ngày 06/02/2026 

của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ XDĚ Phước Thịnh cho dự án “Xây dựng mới 02 

nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 
Cĕn cứ báo cáo thẩm định số 394/KTAT ngày 11/02/2026 của Phòng Kỹ thuật và 

An toàn về việc thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công dự án “Xây dựng mới 02 nối tuyến 
trung thế Phù Châu và Ěô Thị - Quận Gò Vấp”; 

Theo đề nghị của Bộ phận QLDA – Phòng QLĚT tại tờ trình số 202/QLĚT ngày 
10/02/2026; báo cáo thẩm định số 394/KTAT ngày 11/02/2026 của Phòng Kỹ thuật An 

toàn và báo cáo thẩm định số 225/QLĚT ngày 12/02/2026 của Bộ phận Thẩm định – 

Phòng QLĚT. 

 

QUYẾT ĚỊNH: 
 

Ěiều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình dự án: 

“XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò Vấp” với các nội dung 
chủ yếu như sau: 

1. Người phê duyệt: Giám đốc Công ty Ěiện lực Gia Ěịnh. 

2. Tên công trình: XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò 
Vấp. 

3. Mã số thông tin công trình: không áp dụng. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Công trình nĕng lượng (thuộc công trình công nghiệp). 
- Cấp công trình: Cấp IV. 

- Nhóm công trình: Nhóm C. 

5. Tên dự án: XDM 02 nối tuyến trung thế Phù Châu và Ěô Thị – Quận Gò Vấp. 

  H
CMPC\LIC

HNT(N
gu

yễ
n T

ha
nh

 Lịch
) 1

3/0
2/2

02
6 1

1:5
5  

HCMPC\LIC
HNT(N

gu
yễ

n T
ha

nh
 Lịch

) 1
3/0

2/2
02

6 1
1:5

5

  H
CMPC\LIC

HNT(N
gu

yễ
n T

ha
nh

 Lịch
) 1

3/0
2/2

02
6 1

1:5
5  

HCMPC\LIC
HNT(N

gu
yễ

n T
ha

nh
 Lịch

) 1
3/0

2/2
02

6 1
1:5

5

  H
CMPC\LIC

HNT(N
gu

yễ
n T

ha
nh

 Lịch
) 1

3/0
2/2

02
6 1

1:5
5  

HCMPC\LIC
HNT(N

gu
yễ

n T
ha

nh
 Lịch

) 1
3/0

2/2
02

6 1
1:5

5



4 
 

6. Ěịa điểm xây dựng: Phường Thông Tây Hội, phường Gò Vấp, phường Hạnh 
Thông, phường An Nhơn – Tp.HCM, TP.HCM. 

7. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Ěiện lực 
TP.HCM. 

8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Ěiện lực 
TP.HCM. 

9. Nhà thầu thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Dịch 
vụ Xây dựng điện Phước Thịnh. 

10. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả 
nĕng lượng, tiết kiệm tài nguyên: 

10.1. Quy mô dự án: 
A. Phần chuyên điện:  
a. Phần trung thế ngầm: 
- Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M240-24 kV (cáp ngầm bĕng đồng) tổng chiều 

dài khoảng: 6.647 mét. 
- Kéo mới cáp ngầm trung thế 1x3M50-24 kV (cáp ngầm bĕng đồng) tổng chiều 

dài khoảng: 14 mét. 
- Phụ kiện cáp ngầm: 
- Lắp mới 27 hộp nối cáp 24kV – 3*240mm2. 

- Lắp mới 03 hộp đầu cáp Tplug đơn – 3M240. 

- Lắp mới 01 hộp đầu cáp Tplug đôi - 3M50. 

- Lắp mới 01 hộp đầu cáp Elbow đơn -3M50. 

- Lắp mới 01 đầu cáp đơn ID 3M50. 

b. Tủ RMU: 

- Lắp mới 01 tủ RMU 3 ngĕn (3L) 3 module điều khiển SCADA (02 hộp đầu cáp 

Tplug đơn RMU VK 24kV – 3*240mm2 đi theo tủ RMU). 
c. Hạ thế ngầm mắc điện: 

- Kéo mới cáp ngầm hạ thế 2M10mm2 tổng chiều dài 15m. 
d. Cáp quang ngầm: 

- Kéo mới cáp quang ngầm 12FO tổng chiều dài 4.433m. 

e. Phần thu hồi: 
- Thu hồi cáp ngầm trung thế 1x3M50-24 kV tổng chiều dài khoảng: 4 mét. 
3.2. Phần không chuyên điện: 
a. Ěào và tái lập mương cáp ngầm: 
- Ěào tái lập mương cáp các loại: 4.104,8 mét; trong đó: 
+ Mương cáp lòng đường trung, hạ thế BTNN (đá 550mm): 1.052,9 mét. 
+ Mương cáp lòng đường trung, hạ thế BTNN (đá 400mm): 606,3 mét. 
+ Mương cáp vỉa hè trung, hạ thế gạch Terrazzo: 1.791,4 mét. 
+ Mương cáp vỉa hè trung, hạ thế BTXM: 144,7 mét. 
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+ Mương cáp lòng đường trung, hạ thế BTXM: 33,9 mét. 
+ Mương cáp vỉa hè trung, hạ thế gạch Con Sâu: 475,6 mét. 
b. Móng các loại: 
- Móng tủ RMU 3 ngĕn L (kích thước: 1340 x 1070 mm): 01 móng. 
c. Hầm Scada: 
- Hầm Man2, Scada trên vỉa hè: 02 móng. 

10.2. Giải pháp kỹ thuật chính: 

10.2.1. Lựa chọn cấp điện áp: 
- Lưới trung thế kéo mới được lựa chọn vận hành ở cấp điện áp hiện hữu là 22kV. 

10.2.2. Phần trung thế ngầm: 

- Sử dụng ống xoắn 195/150 lắp mới để luồn cáp trung thế kéo mới. 
- Công trình thực hiện đào và tái lập mương cáp đặt ống HDPE xoắn D195 lắp đặt 

cáp ngầm trung thế 1x3M240mm2-24KV-XLPE trên vỉa hè và dưới lòng đường. 

11. Thời hạn sử dụng theo thiết kế công trình: không quá 20 nĕm. 

12. Giá trị dự toán xây dựng công trình (sau thuế): 37.727.175.050 đồng 
(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bảy trĕm hai mươi bảy triệu, một trĕm bảy mươi lĕm nghìn, 

không trĕm nĕm mươi đồng). Trong đó: 

TT Nội dung chi phí Kí hiệu 
Giá trị sau thuế 

(VNĚ) 

1 Chi phí xây dựng Gxd  28.636.713.748  

2 Chi phí thiết bị Gtb  769.729.783  

3 Chi phí quản lý dự án Gqlda  630.495.536  

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv  2.218.216.247  

5 Chi phí khác Gk  1.786.396.197  

6 Chi phí dự phòng  Gdp  3.685.623.539  

  Tổng cộng    37.727.175.050  

13. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: 

- Quy phạm Trang bị điện do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành 
kèm theo Quyết định số 19/QĚ-BCN ngày 11/7/2006: Quy định chung (11TCN-18-2006); 

Hệ thống đường dây tải điện (11TCN-19-2006); Trang bị phân phối và trạm biến áp 

(11TCN-20-2006); Bảo vệ và tự động (11TCN-18-2006). 

- Nghị định số 165/2024/NĚ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi 
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tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ěường bộ và Ěiều 77 Luật Trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ. 

- Nghị định số 62/2025/NĚ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về việc Quy định 

chi tiết thi hành Luật Ěiện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lƿnh vực 

điện lực. 

- Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011 của Bộ Công thương. 
- Vĕn bản số 1790/EVNHCMC-KT ngày 23/4/2020 của Tổng công ty Ěiện lực 

Tp.HCM về việc phổ biến áp dụng QCKT Tủ RMU 24kV các loại; QCKT Hệ thống 

SCADA tủ RMU; QCKT Chì ống trung thế (cập nhật, hiệu chỉnh). 

- Vĕn bản số 2580/EVNHCMC-KT ngày 9/6/2020 của Tổng công ty Ěiện lực 

TP.HCM về việc phổ biến áp dụng quy cách kỹ thuật dây đồng bọc hạ thế và cáp đồng 

kiểm tra. 

- Vĕn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng Công ty Ěiện lực 

TP.HCM v/v phổ biếp Tiêu chuẩn cơ sở và Quy cách kỹ thuật tương ứng với TCCS; 

- Vĕn bản số 959/EVNHCMC-KT ngày 16/3/2022 của Tổng công ty Ěiện lực 

TP.HCM về việc phổ biến quy cách kỹ thuật hộp nối cáp ngầm 22kV. 

- Quyết định số 170/QĚ-HĚTV ngày 11/11/2024 của Tập đoàn Ěiện lực Việt 

Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu mô-đun cấp điện 

áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Ěiện lực Quốc gia Việt Nam. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. 

14. Các nội dung khác:  
14.1. Sự phù hợp của TKBVTC so với thiết kế cơ sở: 
- TKBVTC phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. 
- TKBVTC phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực TP.HCM và đề án, kế hoạch 

ngầm hóa của Thành phố. 
14.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng: không có. 
14.3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay TD và khấu hao cơ bản. 

14.4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án. 

14.5. Thời gian thực hiện: 2026 – 2027. 

Ěiều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Bộ phận Quản lý Dự án - Phòng QLĚT chịu trách nhiệm: 
- Triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành (về 
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quản lý đầu tư xây dựng), đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án. 
- Yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ TKBVTC-DT theo kết quả thẩm 

định số 225/QLĚT ngày 12/02/2026 trước khi triển khai các bước tiếp theo và theo các 
nội dung được phê duyệt trong quyết định này; Nghiệm thu hồ sơ TKBVTC-DT; Gửi 
hồ sơ đã hoàn thiện cho Bộ phận Quản lý Dự án Phòng QLĚT để quản lý và thực hiện. 

- Xem xét trách nhiệm và có hình thức xử phạt, bồi thường hợp đồng cụ thể đối 
với đơn vị tư vấn thiết kế đã không làm tròn trách nhiệm trong việc sử dụng số liệu 
khảo sát, thiết kế không chuẩn xác làm thay đổi thiết kế nhiều lần. 

2. Ěơn vị Tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm: 
- Ěơn vị Tư vấn khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và 

pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại 
khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng khi khảo sát sai; sử 
dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và có hành 
vi khác gây thiệt hại. 

- Ěơn vị Tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về 
chất lượng sản phẩm tư vấn và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, 
quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, tính toán xác định quy 
cách kỹ thuật VTTB, yêu cầu thử nghiệm không phù hợp; đo vẽ, bóc tách khối lượng, 
áp dụng đơn giá, định mức, tính toán dự toán, tổng mức đầu tư sai sót, gây ảnh hưởng 
đến chất lượng, tiến độ công trình xây dựng, gây ảnh hưởng công tác chọn thầu, thi 
công, quyết toán về sau và có hành vi khác gây thiệt hại cho chủ đầu tư. 

Ěiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Trưởng phòng 

QLĚT, KTAT, TCKT, KHVT và các đơn vị liên quan cĕn cứ chức nĕng thi hành quyết 
định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, QLĚT, NKT (8). 

Đính kèm: 
- BCTT TKBVTC số 58/PT.CO-BCTT; 

- BCTT DT số 59/PT.CO-BCTT; 

- BCTĚ TKBVTC số 394/KTAT; 

- BCTĚ DT số 218/QLĚT. 

GIÁM ĚỐC 
 
 
 
 
 

 
Vương Quốc Minh 
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